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Câu 1: Đồng chí cho biết những nét tiêu biểu về địa lý - truyền thống - con người Hải Phòng?
Với vị thế địa lý của Hải Phòng, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Hải Phòng luôn là đầu cầu chiến lược quan trọng. Khi xâm lược nước ta, kẻ thù thường tiến vào Hải Phòng đầu tiên, lấy đó làm bàn đạp để đánh chiếm Thăng Long Hà Nội và miền Bắc, nơi đặt cơ quan đầu não của quốc gia, khi thất bại, chúng cũng thường chọn Hải Phòng là điểm rút quân cuối cùng. Điều này đã nhiều lần diễn ra trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Tiêu biểu là các cuộc xâm lược  của quân Đông Hán năm 43, quân Nam Hán năm 938, quân Tống năm 981, quân Mông - Nguyên năm 1285 và 1288, quân Pháp năm 1872, quân Nhật năm 1940, quân Pháp năm 1946-1955, quân Mỹ năm 1964. Do vậy, Hải Phòng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm thường là nơi đi trước về sau và luôn có vị trí xứng đáng, giữ vai trò quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.

Lịch sử vùng đất Hải Phòng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của khu vực duyên hải Đông Bắc. Phía Đông là biển (Vịnh Bắc Bộ); phía Tây giáp tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, cách biên giới Trung Quốc hơn 100km. Tính đến năm 2010, Hải Phòng có diện tích tự nhiên 1.519,2km2, dân số 1.842,8 nghìn người, gồm 15 đơn vị hành chính: các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn; các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và hai huyện đảo Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Địa hình Hải Phòng vùng đồi núi xen kẽ với đồng bằng và ven biển. Vùng đồi núi được phân bổ rộng, sát biển và sâu trong nội địa, gồm các núi cao trên đảo Cát Bà, bán đảo Đồ Sơn, sâu trong đất liền là các dãy đồi, núi Kiến An, An Lão, Thủy Nguyên. Vùng đồng bằng chiếm đại bộ phận diện tích Hải Phòng. Vùng ven biển có dải rừng ngập mặn trải dài ven biển. Với sự kiến tạo đó, Hải Phòng có địa thế vừa đa dạng, phong phú vừa phức tạp, góp phần tạo nên thế hiểm về quân sự, ngăn chặn kẻ thù tiến vào từ hướng biển.
Sông ngòi ở Hải Phòng có mật độ tương đối dày, đều là hạ lưu của hệ thống sông Thái Bình. Các sông lớn gồm Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc, Thái Bình, Đa Độ, Mới, Luộc, Hóa và nhiều sông nhánh. Sông ngòi ở Hải Phòng chủ yếu chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, với độ uốn khúc lớn. Mạng lưới sông dày và biển tạo cho Hải Phòng có ưu thế lớn về giao thông vận tải. Từ Hải Phòng theo các đường sông, đường biển, đường không, đường sắt có thể đi Đông Bắc, xuống Khu 3, lên Việt Bắc, Tây Bắc, tới khắp các vùng trong nước, tới các nước trên thế giới.
Biển - đảo là yếu tố tự nhiên tiêu biểu nhất của Hải Phòng, tác động trực tiếp đến đặc điểm tự nhiên, tới quá trình hoạt động của con người trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vùng biển đảo Hải Phòng, có diện tích trên 4.000km2. Đảo được phân bố đọc theo bờ biển, gồm quần đảo Cát Bà, đảo Long Châu, Cát Hải, Hòn Dáu. Quần đảo Cát Bà, với hơn 300 đảo lớn nhỏ, có rừng quốc gia, là khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới. Riêng đảo Bạch Long Vĩ nằm giữa vịnh Bắc Bộ, rộng trên 2km2, được ví như "Con mắt biển khơi", một trung tâm dịch vụ nghề cá của vịnh Bắc Bộ. Biển - đảo Hải Phòng có vị trí quân sự đặc biệt trọng yếu ở vùng Đông Bắc Tổ quốc.
Có thể khẳng định: tất cả các tỉnh, thành phố nước ta mỗi nơi đều có những thế mạnh riêng về địa lý, kinh tế, quốc phòng - an ninh... Nhưng hiếm có địa phương nào có được sự toàn diện và phong phú như Hải Phòng.

Hải Phòng là vùng đất ven biển được người Việt khai phá sớm, là một trong những đô thị, trung tâm văn hóa được hình thành vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Từ tiền sử đến thời hiện đại, Hải Phòng luôn là địa bàn mà người dân ở các nơi đến sinh cơ lập nghiệp công tác, học tập. Từ buổi đầu dựng nước, cư dân Việt cổ lần lượt tiến ra khai phá vùng đồng bằng ven biển. Các di chỉ khảo cổ như Cái Bèo (Cát Bà), cách ngày nay khoảng 7.000 năm; Tràng Kênh, Việt Khê (Thủy Nguyên), cách đây khoảng 3.000 - 3.500 năm; núi Voi (An Lão), cách nay khoảng 3.000 năm, đều gắn liền với quá trình khai hoang, lấn biển, hình thành cộng đồng làng xã trên đất Hải Phòng. Trên đảo, trên đất liền, người dân "dựa lưng" vào núi, quần tụ trong hang núi, ven sông, ven biển để săn bắn, hái lượm, trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản.
Thời dựng nước Văn Lang, truyền thuyết cho biết, các vua Hùng đều thân chinh đi tuần thú vùng ven biển Hải Phòng; cử các Lạc tướng đóng quân trấn giữ các vùng hiểm yếu ở cửa Bạch Đằng, Văn Úc, Thái Bình, bán đảo Đồ Sơn và vùng núi Thủy Nguyên, An Lão. Sau khi thắng quân xâm lược Đông Hán (năm 40 - 43), Nam Hán (năm 938), Tống (năm 981), Mông - Nguyên (năm 1258, 1285 và 1288), Minh (năm 1428)... Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn và các triều Lý, Trần, Lê đều bố trí lực lượng quân đồn trú ở các điểm trọng yếu, xây dựng căn cứ thủy quân ở Tháp Nhĩ Sơn (Đồ Sơn), khuyến khích dân chúng đến vùng đất Hải Phòng để khai hoang, lấn biển, mở mang làng xã, vừa phát triển, vừa tạo lực lượng tại chỗ, hình thành thế trận toàn dân đánh giặc để bảo vệ vùng ven biển Đông - Bắc, nơi mà quân xâm lược thường chọn làm cửa ngõ để tiến vào kinh đô Đại Việt.
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, vùng đất Ninh Hải bên sông Cấm được đô thị hóa, dần trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa, có cảng biển, công nghiệp, dịch vụ phát triển. Thành phần dân cư có những biến đổi sâu sắc. Ngoài hai giai cấp nông dân, địa chủ, từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, ở Hải Phòng đã hình thành thêm các giai cấp tư sản, công nhân, tiểu tư sản và tầng lớp trí thức.
Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Hải Phòng trở thành thành phố có cảng biển, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đầu mối giao thông lớn nhất Bắc Kỳ. Nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn, chủ yếu thuộc các lĩnh vực cơ khí tàu thuyền, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm... được xây dựng. Về thương mại, dịch vụ, chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng, cung ứng các nhu cầu của tàu biển, tàu sông. vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ. Hiện nay, Hải Phòng là một trung tâm kinh tế trọng điểm, là một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Ngay sau khi xâm lược Bắc Kỳ, thực dân Pháp đã sớm xây dựng Hải Phòng thành đầu mối giao thông quan trọng, có đủ các hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không. Từ Hải Phòng, với các loại hình giao thông, có thể đến tới các địa phương trong nước và các nước trên thế giới. Cảng Hải Phòng được khởi công xây dựng từ năm 1874 sau hơn một trăm năm phát triển, nay trở thành một hệ thống cảng được trang bị hiện đại. Đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Vân Nam (Trung Quốc) được khởi công năm 1902. Đường số 5 từ Hà Nội đến Hải Phòng được xây dựng năm 1905 (Từ năm 2010, dự án đường ô tô cao tốc Hải Phòng - Hà Nội được triển khai. Đường số 10, từ Ninh Bình, nối các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc Bộ với vùng mỏ Quảng Ninh được nâng cấp, mở rộng hơn nhiều so với thời kỳ trước). Dưới thời thực dân Pháp xâm lược, chúng xây dựng sân bay Cát Bi (năm 1912) và Đồ Sơn (năm 1951). Hiện nay, Hải Phòng có sân bay dân dụng Cát Bi và sân bay quân sự Kiến An. Đây là những sân bay có vị trí vai trò quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, quốc phòng - an ninh.
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người dân Hải Phòng luôn vững vàng "nơi đầu sóng" cùng cả nước chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Từ khi các vua Hùng dựng nước, Hải Phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia. Kẻ thù phương Bắc xâm lăng Đại Việt thường theo đường biển qua sông Bạch Đằng tiến vào đánh chiếm Kinh đô Đại Việt. Cửa sông Bạch Đằng trở thành nơi quan yếu: "Quan hà bách nhị do thiên thiết. Hào kiệt công danh thử địa tằng”. Do vậy, các triều đình phong kiến đều chú trọng bố trí lực lượng quân đội và dân binh trấn giữ bảo vệ địa bàn này. Những năm 40 - 43, nữ tướng Lê Chân được Hai Bà Trưng phong là Thánh Chân công chúa, giữ chức Chưởng quản binh quyền nội bộ, trấn giữ vùng Đông Bắc, nơi bà cùng dân chúng khai phá lập nên trang An Biên và tham gia khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đông Hán. Bà cùng dân chúng đắp luỹ, dựng đồn, lập nên Hải tần phòng thủ (nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tên gọi Hải Phòng ngày nay chính là do gọi tắt Hải tần phòng thủ mà thành). Cùng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, có ba chị em Tạ Huy Thâu, Tạ Ả Ráng, Tạ Đoan Dung ở Tiên Lãng, mẹ con Trần Thị Trinh ở An Lão. Năm 43, quân Hán tràn vào nước ta qua cửa Bạch Đằng. Thế giặc mạnh, Lê Chân cùng quân, dân Hải Phòng chiến đấu ngoan cường, với nhiều tấm gương hy sinh anh dũng mà tiêu biểu là của Sĩ Quyền, người trang Đồng Lý, Thủy Nguyên.
Trong suốt gần nghìn năm Bắc thuộc, nhiều trai tráng của đất Hải Phòng, cùng các hào kiệt nước Việt liên tục đứng lên khỏi nghĩa. Tiêu biểu phải kể đến bà Hoàng Thị Lãng cùng em trai là Hoàng Công Thanh ở An Dương; Vương Công Hiển ở An Lão và đông đảo trai tráng tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Bí chống lại ách đô hộ của nhà Lương (Năm 540). Từ thế kỷ thứ VIII, các cuộc nổi dậy giành quyền tự chủ nổ ra liên tục. Trong cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của nhà Đường, ở Kiều Yêu, Quốc Tuấn, An Lão, có hai chị em Mai Thị Cầu, Mai Kỳ Sơn (con của Mai Thúc Loan); ở làng Đồng Tải, Kiến An có bà Phùng Thị Trinh và các con Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh tập hợp dân chúng nổi dậy. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta thời Đường dưới sự lãnh đạo của Khúc Thừa Dụ dần phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc. Nghĩa quân từ các hướng kéo về thành Tống Bình (Hà Nội) giành chính quyền từ bọn đô hộ, xây dựng chính quyền tự chủ (năm 905).
Tháng 11 năm 938, vua Nam Hán sai con trai là Thái tử Hoằng Tháo đem quân sang xâm lược nước ta. Quân địch từ biển tiến vào sông Bạch Đằng. Ngô Quyền đã chọn vùng cửa sông này làm nơi quyết chiến chiến lược. Một thế trận được giăng ra nơi cửa biển. Ngô Quyền kéo quân về và đóng đại bản doanh ở làng Lương Xâm sau đó chuyển về làng Gia Viên (Làng Cấm) để chỉ huy trận đánh lịch sử này. Quân đội triều đình cùng dân chúng Hải Phòng chặt gỗ, vót nhọn cắm xuống lòng sông, nhân thủy triều cao nhử địch vào qua bãi cọc và phản công khi thủy triều xuống. Kế sách tưởng đơn giản nhưng thực sự là cả một nghệ thuật về bố trí cọc và lực lượng, tính toán sao cho địch vượt qua bãi cọc khi nước triều cường mà không đủ thời gian vào sâu nội địa thì nước triều xuống. Hai chàng trai Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận, người làng Gia Viên, được giao nhiệm vụ nhử địch vượt qua bãi cọc. Ba anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả, người làng Hoàng Pha, chàng trai họ Nguyễn ở Lâm Động, Thủy Nguyên chỉ huy đội dân binh cùng tham gia đánh giặc. Trận đánh diễn ra nhanh gọn, đúng như dự tính. Toàn bộ đội quân xâm lược cùng đoàn thuyền chiến lớn bị tiêu diệt ở ngay cửa biển khi chúng chưa kịp đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc ta. Đây quả là một trận đánh thần tốc, đạt hiệu quả cao vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa hết sức to lớn, mở đầu kỷ nguyên độc lập của dân tộc ta, chấm dứt ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, đưa dân tộc ta thoát khỏi hiểm hoạ diệt vong. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét: chiến thắng này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nước ta. Nhân dân nhiều làng xã trên đất Hải Phòng lập đền thờ người Anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Nghệ thuật đánh giặc tiến vào từ đường biển mãi còn là bài học lịch sử mà các thế hệ sau đó sử dụng có hiệu quả.
Trận quyết chiến thứ hai trên sông Bạch Đằng diễn ra sau đó gần nửa thế kỷ. Năm 981, Lê Hoàn cũng dùng mưu xưa của Ngô Quyền, đánh tan quân xâm lược nhà Tống khi chúng vừa bén mảng đến địa đầu bờ cõi nước ta. Nhiều trai tráng khắp vùng Hải Phòng tham gia. Tiêu biểu là bốn anh em họ Phạm ở Thủy Đường; ba anh em họ Đào ở Trịnh Hưởng; Phạm Quảng ở Phương Mỹ - Thủy Nguyên.
Từ thế kỷ thứ X, nhà nước phong kiến Đại Việt thực hiện chính sách khuyến khích dân chúng ra vùng ven biển Hải Phòng khai khẩn đất đai, thành lập làng xã, mở mang cuộc sống, để tạo lực lượng tại chỗ, làm "phên dậu" bảo vệ quốc gia. Các đồn binh được xây dựng suốt dải ven biển, từ Vân Đồn đến Sơn Nam Hạ. Bên cạnh lực lượng quân đội của triều đình, ở các điền trang, thái ấp, các làng xã đều thành lập đội dân binh. Chính sách "ngụ binh ư nông" cho trai tráng thay phiên nhau vừa là lính vừa cày ruộng, tạo thế trận toàn dân đánh giặc. Các triều đình phong kiến còn chủ trương ''Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc", xây dựng thế trận lòng dân. Do vậy, suốt mấy trăm năm, Đại Việt thanh bình, thế nước vững vàng.
Cuối thế kỷ XIII, trong ba cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Mông - Nguyên, vùng đất Hải Phòng lại trở thành một trong những địa bàn diễn ra những cuộc đối đầu quyêt liệt giữa ta và địch. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (năm 1285), các vua Trần đã tiến hành cuộc rút lui chiến lược thần kỳ trước cuộc truy đuổi ráo riết của kẻ thù. Vua từ Thiên Trường (Nam Định) ra Bình Than, Kiếp Bạc, sau đó bỏ thuyền, đi bộ về Thủy Chú (Thủy Nguyên), dùng thuyền theo sông Bạch Đằng và các dòng sông trong nội địa ra cửa Đại Bàng vượt biển vào Thanh Hoá. Từ đây, quân dân nhà Trần tổ chức phản công đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi bò cõi.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ hai, biết kẻ thù sẽ không từ bỏ dã tâm xâm lược, nhà Trần đã tăng cường lực lượng phòng thủ ven biển, xây dựng căn cứ thủy quân mạnh ở Tháp Nhĩ Sơn (Đồ Sơn), Trúc Động (Thủy Nguyên). Trong cuộc xâm lược lần thứ ba, hơn 300 chiến thuyền của địch, do Ô Mã Nhi chỉ huy, bị thủy quân ta đánh tan tác trên vùng biển Tháp Nhĩ Sơn (ngày 10 tháng 2 năm 1288). Ngày 9 tháng 4 năm 1288, trên sông Bạch Đằng đã diễn ra trận quyết chiến chiến lược lịch sử.

Để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược này, dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn, dân chúng Hải Phòng cùng quân đội ráo riết đốn cây vót nhọn cắm xuống sông, làm bè hỏa công, mài gươm sắc, vót chông, tên nhọn chờ ngày quyết chiến. Bà bán hàng nước bên sông Rừng (sông Bạch Đằng) cung cấp cho Trần Hưng Đạo lịch con nước lên xuống. Ông Lủi, bà Lủi tham gia làm liên lạc. Nhân dân Lưu Kỳ, Lưu Kiếm, Trúc Động giúp Trần Hưng Đạo xây dựng trận địa mai phục. Mai Đình Nghiễm cùng dân chúng tham gia đóng cọc. Trần Độ, Trần Hộ (Phả Lễ), Vũ Đại (Tràng Kênh), Vũ Nguyên (Tam Hưng), Lý Hồng (Tam Hưng), Hoa Duy Thành người xã Đồng Minh (Vĩnh Bảo) chỉ huy dân binh làm bè hoả công và trực tiếp chiến đấu.
Trận đánh trên ngã ba sông Đá Bạc - Mỹ Giang (sông Giá) tại Trúc Động có ý nghĩa quan trọng buộc quân Nguyên phải theo dòng Bạch Đằng, tháo chạy ra biển và sa vào trận địa mai phục của ta đúng lúc thủy triều đang rút mạnh. Thuyền địch vấp phải cọc nhọn, bị vỡ, bị bè hoả công đốt cháy. Quân ta dùng thuyền nhẹ xông ra đánh. Toàn bộ thủy quân giặc bị tiêu diệt. Tướng Ô Mã Nhi bị Nội Minh tự Đỗ Hành (quê ở Tràng Kênh) bắt sống.
Đầu thế kỷ XV, trong các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Minh, vùng Hải Phòng lại được các thủ lĩnh Nguyễn Sư Cối, Đỗ Nguyên Thố, Phạm Ngọc, Lê Ngà chọn làm căn cứ kháng chiến. Dựa vào thế chiến lược có núi, có rừng, sông ngòi, đầm lầy và biển cả, nghĩa quân đã làm cho kẻ thù chịu nhiều tổn thất nặng nề. Những cuộc khởi nghĩa này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo.
Từ thế kỷ XVI, trước sự suy đồi của chế độ phong kiến, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra ở khắp nơi. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo (1518-1522) ở Thủy Nguyên, Nguyễn Hữu Cầu, tức Quận He (1741-1751), Phan Bá Vành (1821-1827). Hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và Phan Bá Vành đều lấy Đồ Sơn, núi Voi làm căn cứ. Dựa vào thế núi rừng, sông biển, nghĩa quân đã nhiều lần đánh tan các cuộc tiến công của quân đội triều đình. Các cuộc khởi nghĩa này đã làm nghiêng ngả triều đình phong kiến lúc bấy giờ.
Từ năm 1856, trước khi nổ súng xâm lược nước ta, tàu chiến Pháp đã tiến hành thám sát vịnh Hạ Long và vùng cửa biển Hải Phòng. Ngày 30 tháng 10 năm 1872, chiến hạm Pháp, do Sơnê chỉ huy, tự tiện bỏ neo ở cửa Cấm, để tìm đường thâm nhập vào vùng đồng bằng Bắc Kỳ theo các dòng sông. Ngày 8 tháng 11 năm 1872, tên thực dân kiêm lái buôn, Giăng Đuypuy đưa 2 pháo hạm, tàu kéo và một thuyền buồm lớn chở súng đạn đến vùng Ninh Hải bắt liên lạc với Sơnê để tìm cách xâm nhập vào nội địa. Tiếp theo, hai lần quân Pháp dùng thuyền chiến theo sông Cấm vào sông Hồng đánh chiếm thành Hà Nội.
Ngày 23 tháng 10 năm 1873, quân Pháp đánh chiếm vùng Ninh Hải. Trước sức ép của người Pháp, ngày 15 tháng 3 năm 1874, triều đình Huế ký Hòa ước (còn gọi là Hòa ước Giáp Tuất), cho phép người Pháp lập khu tô giới (nhượng địa) ở gần bến Ninh Hải. Sau đó, nhà Nguyễn lại ký Thương ước chính thức mở cửa Ninh Hải để thương nhân Pháp và các nước tự do ra vào buôn bán. Năm 1875, Pháp cho xây dựng trụ sở Lãnh sự, xây 2 đồn binh, pháo đài bên sông Tam Bạc để bảo vệ khu tô giới và thu thuế tàu thuyền ra vào bến (sau này chúng xây thêm các pháo đài ở đảo Cát Bà, Đồ Sơn và khu vực Vạn Mỹ).
Trước yêu cầu của công cuộc khai thác thuộc địa, ngày 11 tháng 9 năm 1887, tỉnh Hải Phòng được thành lập trên cơ sở cắt các phủ, huyện An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên của tỉnh Hải Dương. Tỉnh lỵ đặt tại Ninh Hải. Một năm sau, ngày 19 tháng 7 năm 1888, thành phố Hải Phòng thuộc tỉnh Hải Phòng được thành lập. Ngày 31 tháng 8 năm 1889, thành phố Hải Phòng tách khỏi tỉnh Hải Phòng. Tỉnh lỵ Hải Phòng chuyển sang Phủ Liễn mang tên tỉnh Phù Liễn, sau đổi là tỉnh Kiến An. Thành phố Hải Phòng nhượng địa và tỉnh Kiến An thuộc địa trở thành những đơn vị hành chính mới, có vị trí quan trọng về kinh tế, quân sự ở vùng Bắc Đông Dương thuộc Pháp.
Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp đẩy mạnh việc "bình định" Bắc Kỳ và tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nhưng những cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta vẫn liên tiếp nổ ra. Tiêu biểu là cuộc kháng chiến do các thủ lĩnh Đốc Tít, Tiền Đức lãnh đạo (1882-1889). Các ông đã dựa vào núi rừng hiểm trở, có sông, biển bao bọc ở Trại Sơn, Thủy Nguyên và đảo Cát Bà để lập căn cứ. Thực dân Pháp phải dùng thủ đoạn ký kết "hòa bình" rồi bất ngờ tiến công. Đốc Tít chấp nhận để địch bắt nhằm bảo toàn tính mạng cho các nghĩa quân. Thủ lỉnh Tiền Đức xây dựng căn cứ trên đảo Cát Bà để tiếp tục kháng chiến. Năm 1897 đến 1898, nghĩa quân của Mạc Đĩnh Phúc hoạt động mạnh ở ngoại thành, các cuộc khởi nghĩa này đều bị đàn áp, song đã thể hiện được tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của nhân dân Hải Phòng...
Cách mạng tháng Tám thành công, thành phố Hải Phòng trở về với nhân dân ta Trước yêu cầu của tình hình mới ngày 26 tháng 11 năm 1946, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa sáp nhập Hải Phòng, Kiến An thành liên tỉnh Hải - Kiến, và do điều kiện của cuộc kháng chiến chống Pháp, tháng 12 năm 1948 lại tách ra. Đến 20 tháng 10 năm 1962, Nghị quyết Quốc hội khóa II quyết định hợp nhất tỉnh Kiến An và thành phổ Hải Phòng lấy tên là thành phố Hải Phòng gồm địa bàn liên tỉnh Hải - Kiến cũ, cộng thêm huyện Vĩnh Bảo sáp nhập vào tỉnh Kiến An năm 1952 và hai huyện Cát Bà, Cát Hải, đảo Bạch Long Vĩ sáp nhập vào thành phố Hải Phòng từ năm 1956.
Tuy có lúc hợp, lúc chia do điều kiện lịch sử chi phối, nhưng ngay từ đầu, Hải Phòng vốn là một địa phương thống nhất. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, Hải Phòng đã cùng cả nước vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên truyền thống đoàn kết, thống nhất của nhân dân Hải Phòng ngày nay.
Có thể thấy rằng: Do đặc điểm và nguồn gốc xuất thân của các tầng lớp nhân dân trong buổi đầu và quá trình phát triển của nó nên tính chất từ nhiều nơi tụ về của nhân dân Hải Phòng nói chung và tính chất bán công - bán nông kèm theo những tập tục thôn làng của giai cấp công nhân Hải Phòng khi ra đời nói riêng là những hạn chế trong việc hình thành đặc tính, phong cách con người Hải Phòng buổi sơ sinh.
Trải qua một thời gian dài lập nghiệp, sinh sống, người dân Hải Phòng vừa phải đấu tranh vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt vừa phải đấu tranh với bọn quan lại phong kiến, cường hào để tồn tại, nên con người Hải Phòng từ xa xưa đã vừa có bản chất của con người Việt Nam, vừa có đặc tính riêng: sống có nghĩa, có tình, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong tình làng nghĩa xóm, gan góc, kiên cường, năng động, tháo vát.
Đặc tính con người là do "điều kiện kinh tế, địa lý và lịch sử sinh ra, do rèn luyện lâu đời trong đấu tranh với tự nhiên mà bồi dưỡng nên". Nó không dừng lại mà luôn luôn vận động trong quá trình đấu tranh với thiên nhiên và xã hội, nó mang tính kế thừa và phát triền. Cùng với đặc tính vốn có của người Hải Phòng từ xa xưa, việc giai cấp công nhân Hải Phòng ra đời và từng bước phát triển hoàn thiện đã bổ sung hoàn chỉnh đặc tính của người Hải Phòng ngày nay.
Người Hải Phòng còn mang đủ đức tính phổ biến của người Việt Nam là yêu nước, kiên cường, cần cù, giản dị, nhân ái, lạc quan, yêu đời, yêu gia đình, đảm đang, chung thủy... Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng, đức tính chung ấy được bổ sung thêm tình yêu giai cấp và tinh thần quốc tế vô sản. Trong đức tính chung ấy người Hải Phòng nổi lên về đức tính: Lao động cần cù, hiên ngang bất khuất, nhạy bén, năng động, sáng tạo, độ lượng và giàu tinh thần quốc tế.
Do vậy, dù kẻ thù dân tộc, kẻ thù giai cấp hung bạo đến đâu, dù thiên nhiên khắc nghiệt thế nào, người Hải Phòng cũng không bao giờ chịu khuất phục. Trong chiến đấu, người Hải Phòng dám đánh, biết đánh và đánh thắng. Trong xây dựng, người Hải Phòng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn năng dộng và làm có hiệu quả. Điều đó được minh chứng qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.
Nguồn tư liệu tham khảo:
- Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1986 (Tr11- Tr27).
- Lịch sử Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng (1945 – 2010), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 2011.
Câu 2: Đồng chí cho biết: Tiền thân của Lực lượng vũ trang cách mạng Hải Phòng (Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng ngày nay) là tổ chức nào? Cơ sở hình thành, hoạt động và những chiến công?
- Tên tổ chức: Tiền thân của Lực lượng vũ trang cách mạng Hải Phòng (Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng ngày nay) là tổ chức Xích vệ (hay còn gọi là tự vệ đỏ). Tổ chức Xích vệ với bản chất giai cấp công nhân, với cơ cấu tổ chức tinh, gọn và những hoạt động tích cực, có hiệu quả thực sự đã là những hạt giống đầu tiên của tổ chức quân sự của Đảng ở thành phố Cảng - tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân Hải Phòng sau này.

- Cơ sở hình thành: 

+ Xuất phát từ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng do Đảng đã đề ra, đồng thời kết hợp với tình hình cụ thể và đặc điểm của phong trào ở địa phương, Đảng bộ Hải Phòng vừa mở rộng công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, vừa tăng cường xây dựng đảng bộ kết hợp với huy động quần chúng ra đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế hàng ngày gắn liền với đòi quyền lợi chính trị và chống khủng bố trắng. Đặc biệt, Đảng bộ đã đập tan những luận diệu xuyên tạc của đế quốc, những khuynh hướng quốc gia cải lương, làm cho quần chúng nhận rõ đường lối và mục tiêu đấu tranh của Đảng, làm cho quần chúng thấy được chỉ có sự lãnh đạo của Đảng, bộ tham mưu của giai cấp công nhân thì cách mạng Việt Nam mới có thể giành được thắng lợi.
+ Xuất phát từ quan điểm bạo lực cách mạng, trong chính cương vắn tắt, Đảng đã đề ra là phải “Tổ chức đội quân công nông” và Nghị quyết của Trung ương họp tháng 10 năm 1930 về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng đã ghi rõ: “Mục đích của Đảng là lãnh đạo quần chúng võ trang bạo động... phải tổ chức bộ quân sự của Đảng để:
1. Làm cho đảng viên được quân sự huấn luyện;
2. Giúp cho công, nông hội tổ chức đội tự vệ;
3. Vận động trong quân đội của bọn địch nhân.
+ Quán triệt quan điểm quân sự của Đảng, đặc biệt là sự ra đời của các đội Tự vệ đỏ trong cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ Hải Phòng đã sớm có chủ trương xây dựng đội Xích vệ (Tự vệ đỏ) trong công nhân ở nhà máy xi măng, sở Ca-rông và cảng.
Thành phần đội Xích vệ gồm những đảng viên và thanh niên công nhân hăng hái đã qua rèn luyện thử thách trong đấu tranh. Đội Xích vệ có nhiệm vụ đi đầu trong các cuộc đấu tranh với địch, bảo vệ cán bộ, bảo vệ quần chúng, chống địch khủng bố. Vũ khí của đội là những dụng cụ hợp pháp thường dùng trong lao động như kìm, búa, xà beng... và cao hơn là dao găm, súng ngắn.
Đến tháng 3 năm 1935, sau khi Đại hội Đảng lần thứ nhất ra Nghị quyết chuyên đề về Đội tự vệ nhằm tổng kết kinh nghiệm và hướng dẫn công tác tổ chức, lãnh đạo và hoạt động của các đội tự vệ, Đảng bộ Hải Phòng đã quán triệt, vận dụng trong xây dựng và củng cố các đội Xích vệ của các xí nghiệp nhằm mục đích:
a, Ủng hộ quần chúng hàng ngày;
b, Ủng hộ quần chúng trong các cuộc tranh đấu;
c, Ủng hộ các cơ quan cách mạng và chiến sĩ cách mạng của công nông;
d, Quân sự huấn luyện cho lao động cách mạng. Chống quân thù giai cấp tấn công và làm cho vận động cách mạng phát triển thắng lợi”.
Về mặt tổ chức, đảng bộ đã quán triệt tinh thần cơ bản của Nghị quyết là: “Đội tự vệ hễ có cách mạng vận động dù yếu mấy cũng có thể và cần phải tổ chức ngay. Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận tiện để sau này tổ chức du kích chiến tranh, võ trang bạo động”...
Điều quan trọng là đảng bộ đã xác định bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của đội Xích vệ. Tổ chức Xích vệ là một tổ chức có tính chất nửa quân sự của quần chúng nhân dân lao động, chủ yếu là của công nông, do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, không phân biệt trai, gái, dân tộc, được giáo dục về nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị.

Trong điều kiện đấu tranh lúc đó, kỷ luật bí mật được đề ra rất nghiêm khắc. Đội viên đội Xích vệ có nhiệm vụ giữ bí mật công tác của đội.

- Hoạt động:

Tuy buổi đầu thành lập, đội Xích vệ chưa có tổ chức quy mô theo hệ thống tổ chức quân sự và có người chuyên trách, nhưng tổ chức Xích vệ đã phát huy tác dụng và mang ý nghĩa lớn lao.

Trong các cuộc đấu tranh của công nhân ở nhà máy xi măng, công trường xây dựng nhà máy xi măng, nhà máy Ca-rông, sở dầu và của các tầng lớp nhân dân trước cổng nhà lao và trên đường phố Hải Phòng... lực lượng Xích vệ đã anh dũng xông lên phía trước, ngăn chặn địch, bảo vệ cán bộ, bảo vệ quần chúng.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai họp vào tháng 3 năm 1931 ghi rõ: “Sự tranh đấu của công nhân từ đầu năm trở lại lan rộng, (tranh đấu mấy lần ở các hãng dầu ở Nhà Bè gần Sài Gòn, bãi công ở hãng dầu Hải Phòng, sục rục sôi nổi ở hãng xi măng Hải Phòng...)... Trong nhiều trận đó đã có thấy tính chất kịch liệt và tổ chức hơn, nghĩa là tranh đấu có tổ chức, tự vệ đội có xung đột dữ với mật thám và lính”.
Ngày 30 tháng 4 năm 1931, khi địch vây bắt cơ quan Thành ủy Hải Phòng tại một căn nhà ở ngõ Quảng Lạc phố Cầu Đất. Để bảo vệ cán bộ, lực lượng Xích vệ trong đó có đồng chí Vũ Tự đã nổ súng đánh lại bọn cảnh sát, làm hai tên bị thương. Đồng chí Tự cũng bị chúng bắn bị thương và bị bắt.

Từ tháng 4 năm 1937, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, phong trào đấu tranh của quần chúng lan rộng khắp thành phố và vùng nông thôn. Đặc biệt cuộc đấu tranh thắng lợi của 3.000 công nhân nhà máy tơ (tháng 5 năm 1939) đòi tăng lương, giảm giờ làm và tự do lập hội.
Ngày 8 tháng 6 năm 1939, Thành ủy Hải Phòng tổ chức một cuộc mít tinh lớn gồm đông đảo các tầng lớp công nhân và nhân dân lao động tham dự, nhằm mục đích đấu tranh đòi xóa bỏ thuế đèn, thuế nước, những thứ thuế bất công đè nặng lên vai người lao động. Bọn thực dân liền cho lính Pháp và cảnh sát đến đàn áp. Các chiến sĩ Xích vệ nhà máy xi măng, nhà máy Ca-rông và cảng nhanh chóng tỏa ra bám sát địch, vật lộn với chúng để bảo vệ cuộc tuần hành của quần chúng. Địch bắt đi gần trăm người, trong đó có đồng chí Tô Hiệu, các chiến sĩ Xích vệ đã tổ chức xông vào đánh tháo cho đồng chí Tô Hiệu và nhiều cán bộ khác chạy thoát. Được các đội Xích vệ bảo vệ tích cực, Thành ủy lãnh đạo quần chúng tiếp tục đấu tranh, nên hôm sau địch buộc phải thả hết những người chúng bắt.
Suốt những năm đấu tranh với bọn thực dân thống trị, trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, trong những năm khôi phục, đưa phong trào tiến lên 1932 - 1935 và phong trào mặt trận dân chủ 1936 - 1939, trong nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt của công nhân và các tầng lớp nhân dân, lực lượng Xích vệ ở Hải Phòng đã giữ vai trò quan trọng và có hiệu quả trong việc bảo vệ cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng của quần chúng, làm nhiệm vụ xung kích trong đấu tranh chống địch, được đảng bộ tin cậy, quần chúng yêu mến, giúp đỡ.

 (Nguồn tư liệu tham khảo: Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1986 (Tr28- Tr36).

Câu 3: Ngày 20 tháng 11 năm 1946 diễn ra trận đánh lịch sử giữa lực lượng tự vệ thành phố với quân địch. Trận chiến đấu đó là biểu tượng của lòng dũng cảm tiêu biểu cho khí phách và truyền thống anh hùng của quân, dân đất Cảng trong ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày đó được lấy làm ngày truyền thống của LLVT thành phố. Hãy cho biết trận đánh đó diễn ra ở đâu? Diễn biến của trận chiến đấu đó như thế nào?

- Trận đánh diễn ra tại Nhà Hát lớn thành phố vào ngày 20/11/1946.

- Diễn biến trận đánh: Đúng 10 giờ 30 ngày 20/11 quân Pháp cho nhiều xe tăng, thiết giáp từ Hạ Lý, Ngã 6 tiến công vào trung tâm Nhà hát Thành phố. Tất cả các khu phố đều nổ súng chiến đấu, những trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra ở Nhà hát Thành phố rất quyết liệt. Tại đây, địch đã huy động hai trung đoàn bộ binh, hai tiểu đoàn xe tăng thiết giáp gồm 6 chiếc; lực lượng của ta gồm 17 đồng chí thuộc C2, D69, E41 do trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy, vũ khí chỉ 01 khẩu tiểu liên, 16 súng trường, lựu đạn và chai cháy, phối hợp chiến đấu trong Nhà hát có 22 chiến sỹ đội tuyên truyền văn hoá chiến khu 3 cùng tham gia với tinh thần quyết tử, bình tĩnh, tự tin, các chiến sỹ ta đã đánh lùi nhiều đợt xung phong của địch.

Độc đáo trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta không có trận nào giống trận này là các chiến sỹ vừa chiến đấu vừa hô vang khẩu hiệu “Đả đảo thực dân Pháp”, “Việt Nam độc lập muôn năm”, "Hồ Chí Minh muôn năm” và hát vang những bài ca cách mạng. Tiếng hát, tiếng súng của các chiến sỹ đã tạo nên một bản anh hùng ca bất diệt tiêu biểu cho khí phách và truyền thống của người dân đất cảng anh hùng trong ngày đầu kháng chiến và mãi mãi sau này.

Cuộc chiến đấu quyết liệt kéo dài đến chiều tối, một trận đánh không cân sức chênh lệch cả về lực lượng, hoả khí nhưng đã làm quân Pháp kinh ngạc. Nhà hát Thành phố được giữ vững, 50 tên Pháp nằm chết ngổn ngang, nhiều tên khác bị thương, 2 xe thiết giáp bị phá huỷ. Sau nhiều lần thất bại quân Pháp tăng thêm lực lượng xe tăng thiết giáp và pháo 75 bắn vỡ tung cửa Nhà hát rồi thúc quân xung phong. Sau một ngày đêm chiến đấu liên tục vừa đói, vừa khát, đạn dược cạn dần, các chiến sỹ ở tầng dưới phải đánh giáp lá cà với địch. Trận đánh kéo dài đến sáng 21/11, một trận đánh không cân sức nhưng các chiến sỹ ta chiến đấu đến người cuối cùng. Trong trận đánh ấy 13 đồng chí đã hy sinh, 8 đồng chí bị địch bắt do bị thương nặng, số còn lại rút lên gác tiếp tục chiến đấu.

Cảm động và nêu gương tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ, chiều 22/11 cả Thành phố tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa các chiến sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy đã gửi điện xuống Hải Phòng và bức điện được đọc trong lễ mai táng các liệt sĩ: “Tôi xin thay mặt Chính phủ và toàn thể Quân đội Việt Nam nghiêng mình trước vong linh các liệt sỹ. Các đồng chí đã vì Tổ quốc, tấm gương kỷ luật và chiến đấu toàn thể bộ đội và quân dân sẽ ghi nhớ và noi theo. Tổ quốc mãi mãi nhớ ơn các đồng chí”.

Sự kiện 20/11/1946 tại Nhà hát Thành phố thể hiện tinh thần chiến đấu, sức chịu đựng kỳ lạ của các chiến sỹ - những người con dũng cảm của Thành phố Cảng. Cuộc chiến đấu quyết tử bảo vệ Nhà hát lớn đã đi vào lịch sử và truyền thống chiến đấu thành phố Hải Phòng như một bản anh hùng ca bất diệt; là mốc đánh dấu ngày truyền thống LLVT Hải Phòng hàng năm.
Nguồn tư liệu tham khảo:

+ Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1986 (Tr135- Tr172).

+ Những trận đánh điển hình trên chiến trường vùng Châu thổ Sông Hồng 1945 – 1975, tập 2, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1994 (Tr7 – Tr50).
Câu 4: Đồng chí hãy cho biết thời gian diễn ra, lực lượng tham gia và kết quả 05 trận đánh trong số các trận đánh tiêu biểu của quân và dân Thành phố Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống đế quốc Mỹ bắn phá Miền Bắc: Trận tập kích sân bay Cát Bi; Trận phá càn Tiên Lãng; Trận tập kích Sở Dầu; Trận phục kích bắn rơi máy bay trinh sát không người lái của đại đội cao xạ 14/Trung đoàn bộ binh 50; Trận chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ của đại đội 15 pháo cao xạ 37 ly và đại đội pháo cao xạ 37 ly dân quân huyện đào Cát Bà.
1. Đối với Trận tập kích sân bay Cát Bi:

* Vài nét về sân bay Cát Bi - Hải Phòng:

Sân bay Cát Bi là sân bay lớn nhất miền Bắc Đông Dương được giặc Pháp tái thiết sau ngày chúng trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào những năm của thập kỷ 30 (thế kỷ XX). Sân bay chiếm diện tích trên 20 km2, nằm phía Đông Nam thành phố Hải Phòng cách trung tâm thành phố 8km (có toạ độ 20049’15’’ vĩ độ Bắc và 106043’27’’ Kinh độ Đông, nằm trong múi giờ thứ 7, với độ cao 4,1m so với mặt nước biển). Ba mặt là sông và biển, chúng đã biến nơi đây thành khu vực tập kết vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự, cầu hàng không lớn, trực tiếp chi viện cho chiến trường Bắc bộ và Lào. Đặc biệt trong chiến lược Đông Xuân 1953- 1954, thực dân Pháp đã lập cầu hàng không Cát Bi - Gia Lâm để thường xuyên chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ.

* Thời gian diễn ra:
Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, lực lượng vũ trang tỉnh Kiến An đã tập kích sân bay Cát Bi vào rạng sáng (lúc 01 giờ) ngày 07/3/1954.
* Lực lượng tham gia:
- Về địch:
Địch tổ chức phòng thủ, sử dụng lực lượng cao nhất lên tới 7 tiểu đoàn Âu Phi Lê Dương và ngụy quân, có 1 đại đội thám báo do một tên thiếu tướng chỉ huy. Hình thành 78 đồn bốt, chia thành 3 tuyến từ ngoài vào trong. Có 13 cụm phòng không bằng vũ khí trọng liên, có 5 đồn bốt đóng dọc trên trục đường 14 Hải Phòng - Đồ Sơn bảo đảm phòng vệ bên kia sông Lạch Tray. Tổ chức chướng ngại vật từ ngoài vào trong có 6 đến 7 lớp hàng rào dây thép gai, bãi mìn đủ loại.
Tổ chức canh phòng nghiêm mật, chặt chẽ với cả lực lượng tuần tiễu kết hợp với chó săn và cơ giới trong, ngoài sân bay với quy luật cứ 15 phút vòng lại một lần. Kết hợp đèn pha chiếu sáng với hàng nghìn chiếc, 25 cụm đèn pha tạo ánh sáng đêm cũng như ngày đề phòng ta xâm nhập. Chúng còn sử dụng lực lượng khác thực hiện phòng tránh từ xa.
Ngoài ra còn có hàng trăm phi công và 50 cố vấn quân sự Mỹ. Chúng tổ chức bao vây càn quét, bắt bớ đánh đập, tra tấn tù đày hòng làm cho nhân dân khiếp sợ, không dám tiếp xúc với lực lượng cách mạng. 
- Về ta: Gồm Bộ đội địa phương tỉnh Kiến An với 32 cán bộ, chiến sĩ (chủ yếu ở  Đại đội 295, bao gồm 2 chỉ huy, 6 trinh sát, 24 chiến đấu viên do đồng chí Minh Khánh tức Lê Thừa Giao làm chỉ huy trưởng, đồng chí Đỗ Tất Yên chỉ huy phó) chia làm 2 mũi: 

Mũi 1 gồm 17 đồng chí, do đồng chí Đỗ Tất Yên chỉ huy, có 3 trinh sát, 13 chiến đấu viên.

Mũi 2 gồm 15 đồng chí, do đồng chí Minh Khánh chỉ huy, có 3 trinh sát, 11 chiến đấu viên, trang bị thủ pháo 2kg và lựu đạn.

Mũi 1 chủ yếu đi trước theo trinh sát dẫn đường, có nhiệm vụ mở đường phát hoả, đánh phá khu vực máy bay B26, rút theo đường tiến.

Mũi 2, mũi thứ yếu đi sau mũi 1, sau khi qua hàng rào thứ 6 vòng sang bên phải, triển khai lực lượng sẵn sàng nổ súng khi có lệnh phát hoả, nhanh chóng đánh vào khu vực máy bay trinh sát, vận tải và phát triển lên ngã tư đường băng, rút theo đường vào khi có lệnh. 19 giờ xuất phát từ Chấn Hưng ra bờ sông Văn Úc, qua sông đi dọc theo lực lượng dẫn đường qua xã Đoàn Xá - Tân Phong - Kiến Thụy. Nghỉ lại qua đêm, ngày hôm sau ở dưới hầm tập kết cho đến 19 giờ 30 đến thôn Hoà Nghĩa chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Khi có lệnh xuất phát theo trinh sát dẫn đường đến sông Lạch Tray tổ chức vượt sông, qua sông lên bờ chuẩn bị hành trang. Theo trinh sát ra bờ đê vòng sang bên phải tới Đông nam sân bay dừng lại. Tổ chức mở đường theo đường trinh sát mở vào vị trí tập kết, chờ lệnh phát hoả phát triển tiến công theo kế hoạch.

Khi rút lui về theo địa phương dẫn đường qua đường 14. Qua cây đa quán He, xã Hoà Nghĩa, Tân Phong, Đoàn Xá, có thuyền đón qua sông Văn Úc, lên bờ tiếp tục đến bờ sông Thái Bình sẽ nghỉ lại.

* Kết quả: 

Qua 8 tháng chuẩn bị, 4 lần xuất kích đầy khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh với thời gian dài chưa từng có. Song cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ được khí tiết và lòng tin, bí mật, thực hiện trận đánh thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ của khu giao cho tỉnh uỷ với ý nghĩa: Trận đánh lớn giành thắng lợi lớn chưa từng có so với nhiều địa phương khác, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với chiến dịch Điện Biên Phủ sắp bắt đầu. Sau 25 phút chiến đấu quyết liệt (ngày 7/3/1954) ta đã phá huỷ, đốt cháy khoảng 59 máy bay các loại, chủ yếu là máy bay chiến đấu, phá huỷ nhiều vũ khí, diệt nhiều sinh lực địch, tiêu diệt nhiều lính Âu Phi.
Đặc biệt, sau trận đánh này, cùng với trận đánh ở sân bay Gia Lâm, ngày 8 tháng 3 năm 1954 Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi Điện khen các đơn vị đã phá huỷ máy bay của địch ở sân bay Gia Lâm và sân bay Cát Bi:
"Bộ Tổng tư lệnh trân trọng tuyên dương công trạng của các đồng chí trong toàn thể quân đội nhân dân Việt Nam và gửi lời nhiệt liệt khen ngợi tòan thể cán bộ chỉ huy và chiến sĩ đã chiến thắng vẻ vang trong hai trận tập kích oanh liệt vào sân bay Gia Lâm và sân bay Cát Bi đêm mồng 4 và mồng 6 tháng 3 năm 1954, phá huỷ máy bay và nhiều bom đạn của địch, gây tổn thất rất nặng nề cho chúng.
Đây là một chiến công lớn, là một trong những trận chiến đấu dũng cảm oanh liệt nhất, là trận phá hoại lớn nhất trong lịch sử của quân đội ta từ trước đến nay, đánh thắng vào nơi trung tâm quân sự của giặc ở sát Hà Nội và Hải Phòng. Hai trận tập kích này đã phá huỷ một bộ phận quan trọng của không quân địch, trong đó phần lớn là những máy bay phóng pháo và vận tải của đế quốc Mỹ giúp Pháp, làm ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động và tiếp tế của không quân địch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều chiến thắng sắp tới trên chiến trường toàn quốc. Hai trận tập kích này đã làm quân địch vô cùng khủng khiếp, làm cho quân và dân toàn quốc hết sức vui mừng. 
Tinh thần dũng cảm vô song của các đồng chí đáng nêu cao cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân học tập.
Chúc các đồng chí cố gắng hơn nữa, đề phòng chủ quan khinh địch, kiểm điểm rút kinh nghiệm, chiến đấu liên tục lập nhiều chiến công huy hoàng mới".

(Nguồn tài liệu: Cát Bi Đường 5 Điện Biên phủ của Thượng Tướng, GS Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Khắc Phòng, NXB Hải Phòng -2004, T184- 206. Tài liệu: Cát Bi Đường 5 Điện Biên Phủ, NXB Hải Phòng - 1994, T73).

2. Trận tập kích Sở Dầu:

* Vài nét về Sở Dầu:

Sở Dầu thuộc địa bàn huyện An Dương, là nơi bố trí các kho dầu, kho đạn dự trữ chiến lược của địch ở Hải Phòng. Đây là một trong những kho tàng lớn nhất trên miền Bắc, gồm nhiều bể chứa xăng, nhiều nhà kho lớn chứa đạn dược để cung cấp cho các chiến trường. Địch bố phòng kiên cố và sử dụng toàn lính Âu Phi canh gác ngày đêm. Hộ thống đèn chiếu sáng có thể soi rõ từng con chuột chạy qua. 

* Thời gian diễn ra trận đánh: Đêm ngày 18 tháng 6 năm 1953
* Lực lượng tham gia:

Huyện ủy An Dương đã trực tiếp chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị ven đường 5 và đường 203, bố trí đủ hầm che giấu cho hơn 40 cán bộ, chiến sĩ của ta vào đánh địch.

Dân quân du kích An Dương cũng cải trang thành những người buôn bán, vận chuyển đủ khối lượng thuốc nổ từ khu du kích vào cho đơn vị đánh.

Lực lượng tiến công gồm năm tiểu đội - một số cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn ở đại đội 331 của tỉnh và đội vũ trang tuyên truyền An Dương chia làm hai bộ phận đánh vào hai mục tiêu kho dầu và kho đạn.
Ngày 17 tháng 6 năm 1953, các lực lượng của ta đã vào vị trí tập kết, phân tán ở các cơ sở. Đêm 18, các bộ phận đánh kho dầu đã tiếp cận mục tiêu theo kế hoạch.
* Kết quả trận đánh:

Chưa đến giờ nổ súng nhưng do bị địch phát hiện, đồng chí Quách Phú chỉ huy bộ phận đánh kho dầu đã ra lệnh cho đơn vị tiến công. Chỉ trong ít phút cả kho dầu Thượng Lý của giặc đã biến thành một biển lửa, Những tiếng nổ dữ dội bùng lên những cột lửa cao vút. Bọn địch đưa ngay một tiểu đoàn Âu Phi đến ứng viện đối phó. Xe tăng địch gầm rú. Nhưng tất cả không tên nào dám lại gần khu vực kho vì các bồn xăng vẫn tiếp tục nổ và cháy lan sang các khu vực khác. Các xe chữa cháy đến cũng không có cách gì dập tắt được ngọn lửa. Địch hoàn toàn bất lực đứng nhìn. Các chiến sĩ của ta đã nhanh chóng rút ra ngoài, nhảy lên ôm lấy nhau vì sung sướng. Nhân dân trong nội thành và cả một vùng mấy huyện hả hê hướng về Sở Dầu, nhìn ánh lửa hắt lên sáng rực cả một góc trời.

Kết quả 147 triệu lít xăng dầu của địch đã bị bốc cháy. Cả kho xăng dầu lớn nhất của địch đã bị thiêu hủy cùng với trên 300 xe cờ giới các loại.

Bọn địch điên cuồng chặn các ngả đường và lại cho ca nô, tàu chiến giăng lưới dọc tuyến sông Văn Úc, nhưng lần này sau khi đánh xong, các chiến sĩ ta không rút ra ngoài khu du kích ngay mà nằm lại ở các cơ sở, đến đêm sau mới bí mật hành quân về căn cứ Tiên Lãng.

Bộ phận đánh kho đạn do đường tiếp cận khó, xa, chưa kịp tới mục tiêu thì bên kho dầu đã đánh, nên phải rút lui không thực hiện được nhiệm vụ.

Chiến thắng Sở Dầu đúng vào lúc tướng Na-va vừa sang Đông Dương thay cho tướng Xa-lăng bị triệu hồi.

(Nguồn tài liệu tham khảo: Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1986 (Tr272- Tr274).

3. Trận phá càn Tiên Lãng:

* Vài nét về âm mưu, hành động của địch:
Với vũ khí, tiền bạc, cơ sở vật chất kỹ thuật to lớn của Mỹ, với lực lượng được tăng viện từ Pháp sang, Na-va ra sức tập trung quân cơ động, vơ vét bắt lính để tăng thêm quân ngụy lên mức cao nhất.

Ngay từ mùa hè 1953, địch tập trung một nửa lực lượng cơ động chiến lược và một lực lượng chiếm đóng rất lớn (tất cả 106 tiểu đoàn), tiến hành hàng chục cuộc càn quét dữ ở đồng bằng Bắc Bộ, ráo riết bình định, bắt lính và xua dãn lực lượng bộ đội ta ra xa các khu hậu cứ chiến lược của chúng.

Sau khi bị ta tiến công ở Kiến An, Sở Dầu, địch tập trung lực lượng càn quét quyết liệt và rai dẳng nhất từ xưa đến nay. 
Chúng ra sức càn quét ở ven thị xã Kiến An, các xã Trường Sơn, Bắc Sơn, Quang Khải (An Lão), Ngũ Khúc, Tân Trào (Kiến Thụy), địch cũng tổ chức càn quét kéo dài. Chúng huy động hàng trăm quân, hàng chục xe, phối hợp cả máy bay, tàu chiến, càn quét hết ngày này sang ngày khác. Tại An Dương, địch sử dụng từng trung đội, đại đội bí mật đến mai phục từng đêm, gần sáng xông vào từng nhà lùng sục, phá phách cơ sở. Tại Vĩnh Bảo, địch tập trung 500 quân cơ động càn quét bốn, năm ngày liền các thôn ven đường 17 (Từ Đông Tạ đi Ninh Giang).

Chỉ trong các tháng 6, 7 và 8 năm 1953, địch đã tiến hành càn quét và biệt kích nhỏ 53 trận trên địa bàn Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Những cuộc càn quét trên, ngoài việc tìm diệt lực lượng vũ trang và phá cơ sở ta, địch còn ra sức cướp bóc và bắt thanh niên vào lính để xây dựng đội quân “quốc gia” như kế hoạch Na-va đề ra.

Cùng với càn quét, địch còn đưa thêm một số lính Âu phi về cắm thêm một số bốt ven đường 5 và tuyến tả ngạn sông Văn Úc để ngăn chặn sự hoạt động của ta từ khu du kích vào các hậu cứ của chúng.

Đặc biệt, tại Tiên Lãng, ngày 12 tháng 7, địch huy động hai tiểu đoàn vây quét vào khu 2 và khu 3. Chúng xác định rằng: nếu lực lượng vũ trang ta còn đứng chân ở căn cứ du kích Tiên Lãng, Vĩnh Bảo thì sẽ còn tiếp tục giáng cho chúng những đòn bất ngờ khác. Chỉ có phá được khu căn cứ du kích, tiêu diệt được lực lượng vũ trang ta, mở rộng vòng đai phòng thủ thì mới có thể bảo đảm được an toàn cho hệ thống cố thủ Hải Phòng - Kiến An của chúng.

Do đó, ngoài hàng chục cuộc càn quét nhỏ để thăm dò lực lượng ta chúng còn cho máy bay rải truyền đơn, gọi loa kêu gọi dân chúng ủng hộ quốc trưởng Bảo Đại, dọa nay mai nhất định chúng sẽ tiến công tiêu diệt hết Việt Minh cộng sản. Chúng còn lựa chọn 40 tên bất mãn đầu hàng làm tay sai cho chúng mới được huấn luyện về do thám, chỉ điểm, đưa về địa bàn Tiên Lãng hoạt động, trong đó có tên Lê Phi Hổ, một lên rất lợi hại mà địch định giao cho phụ trách địa phương quân ở Tiên Lãng sau khi càn quét bình định xong. Mặt khác, chúng tăng cường đánh phá bằng máy bay, pháo binh vào những khu chúng nghi có lực lượng vũ trang và cơ quan chỉ đạo kháng chiến của Hải Phòng.

* Thời gian, diễn biến, lực lượng tham gia:
- Về địch: Ngày 28 tháng 8 năm 1953, địch huy động hai binh đoàn cơ động là GM3 và GM5 (rút ở Nà Sản về hoạt động khu vực Hải Phòng, Kiến An), hai tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn dù, năm đại đội com-măng-đô, một hạm đội gồm 13 tàu chiến và 30 ca nô; một tiểu đoàn xe bọc thép gồm 50 chiếc cùng với các đội GAMO (quân thứ hành chính lưu động), tất cả trên 10 tiểu đoàn (phần lớn là lính Âu Phi) mở cuộc hành quân Cờ-lốt (Glaude) tiến hành bao vây, càn quét huyện Tiên Lãng.

Cuộc càn quét của địch chia làm ba đợt. Đợt một, địch bao vây càn quét các khu bắc huyện. Đợt hai, lật cánh bao vây càn quét phía nam huyện. Đợt ba, sau khi bao vây chia cắt và “cất vó” tiêu diệt các lực lượng vũ trang của ta, địch tiến hành càn quét nhỏ, bừa di bừa lại từng khu vực, phá cơ sở của ta, kết hợp khủng bố với thủ đoạn lừa bịp để lập tề.

Mở đầu, địch chia làm năm mũi tiến công: Mũi một gồm một tiểu đoàn và 37 xe bọc thép từ sông Văn Úc đổ quân lên bãi Mỹ Lộc, đánh chiếm các xã Tiên Minh, Toàn Thắng, Quang Phục, Bạch Đằng. Mũi hai, khoảng 500 quân từ sông Thái Bình đổ lên Phương Đôi, Duyên Lão, sau đó kết hợp cùng mũi một đánh sang các thôn Tiên Lãng, Xa Vĩ chiếm toàn bộ xã Tiên Minh, chia cắt huyện Tiên Lãng thành hai khu vực, ngăn chặn lực lượng ta từ phía nam lên cũng như từ phía bắc xuống. Mũi ba, khoảng 900 tên, từ sông Thái Bình đổ lên chiếm các xã Kiến Thiết, Cấp Tiến, Đoàn Lập. Mũi bốn, 1.300 tên từ cửa sông Mới đổ lên chiếm các xã Tiên Tiến, Khởi Nghĩa, Tiên Thanh. Mũi năm, 200 tên theo sông Văn Úc đổ lên bến Khuể, theo đường 25 tiến thẳng về huyện lỵ, đánh chiếm các xã Minh Đức, Quyết Tiến, phối hợp với mũi bốn bao vây lực lượng ta. Tất cả các mũi sẽ họp điểm ở các xã Bạch Đằng, Khởi Nghĩa, Kiến Thiết, Tiên Minh, Chấn Hưng.

- Về ta: Ngay từ trước khi địch mở cuộc hành quân, Bộ Tổng tư lệnh đã điện cho Tỉnh ủy và Tỉnh đội Kiến An biết là địch đã rút GM5 và GM3 ở Nà Sản về hoạt động khu vực Hải Phòng, Kiến An và ra lệnh cho quân và dân Hải Phòng, Kiến An quyết tâm chống phá càn quét của địch, giữ vững cơ sở.
Chấp hành lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, Tỉnh ủy Kiến An họp đề ra chủ trương: “Tích cực chống càn quét giữ vững khu du kích, phát động nhân dân chuẩn bị mọi mặt bảo vệ người và tài sản, xây dựng quyết tâm cao cho bộ đội, dân quân du kích và nhân dân chống địch càn quét cướp phá gây cho mọi người lòng tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chiến đấu giành thắng lợi cuối cùng”.
Với bộ đội và dân quân du kích, Tỉnh ủy giao nhiệm vụ: “Ngay khi địch mới càn quét phải bẻ gãy một mũi tiến công của chúng, gây tiếng vang mạnh mẽ, làm đà cho các trận sau. Bộ đội tỉnh chủ yếu đánh tập trung từng đại đội, nhưng phải khéo léo che giấu lực lượng, nắm vững thời cơ diệt địch. Bộ đội huyện chủ yếu đánh phân tán cùng với dân quân du kích xã. Nói chung, các lực lượng tập trung hay phân tán khi chiến đấu đều phải áp dụng chiến thuật du kích, phát huy các hình thức đánh trong làng, kết hợp mìn, hố chông, cạm bẫy, địa lôi và các hình thức khác làm cho địch tiêu hao lực lượng, mất ăn mất ngủ, bạc nhược tinh thần”.

Chủ trương của Tỉnh ủy đã được huyện ủy Tiên Lãng quán triệt tới các cấp ủy xã, các đoàn thể quần chúng và các ngành. Các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn Tiên Lãng ra sức chuẩn bị trận địa và quán triệt kế hoạch chiến đấu tới chiến sĩ và tổ ba người. Bộ đội huyện phân tán từng tiểu đội xuống các thôn, xã cùng dân quân du kích chuẩn bị chiến đấu và vận động nhân dân chuẩn bị sơ tán, cất giấu của cải, sẵn sàng phục vụ bộ đội và dân quân du kích chiến đấu bảo vệ xóm làng.
Thời kỳ này Quân khu đã điều đại đội 195 của tỉnh bổ sung cho chủ lực. Còn lại đại đội 331 và 295. Đầu tháng 7 Quân khu cho tỉnh thành lập thêm đại đội trợ chiến, nhưng chưa đủ điều kiện, nên lực lượng hỏa lực vẫn nằm trong các đại đội: đại đội 331 thêm một tiểu đội đại liên và một tiểu đội ba-dô-ca, đại đội 295 thêm một tiểu đội đại liên. Đại đội 295 được phân công chuẩn bị chống càn ở Tiên Lãng, còn đại đội 331 ở Vĩnh Bảo.
Về dân quân du kích, huyện Tiên Lãng đã chấn chỉnh xong các ban chỉ huy xã đội, thôn đội. Lực lượng dân quân ở các xã ít nhất cũng có 50 nam, 25 nữ. Các xã khác đều có trên 300 nam và 200 nữ. Riêng xã Kiến Thiết còn có 100 thiếu niên và 80 phụ lão tham gia dân quân. Lực lượng du kích xã ít nhất có một trung đội, nhiều là gần một đại đội. Nói chung dân quân du kích các xã đều được huấn luyện cách sử dụng súng đạn, chông mìn, cạm bẫy và được học tập quán triệt tình hình nhiệm vụ mới.
Toàn huyện Tiên Lãng dấy lên một phong trào thi đua sôi nôi chuẩn bị làng chiến đấu, sửa chữa công sự, sắm sửa chông mìn, cạm bẫy, thực hiện khẩu hiệu: “Mỗi người dân phải có một vũ khí diệt dịch”, “Mỗi nhà là một ổ đề kháng”.
Do công tác chuẩn bị tốt nên ngay từ ngày đầu khi địch mở chiến dịch càn quét đã vấp phải sức kháng chiến của quân dân ta. Các mũi tiến quân của địch, nhiều tên bị vấp mìn, sa hố chông. Dân quân du kích các xã khi ẩn khi hiện bất ngờ nổ súng tiêu hao địch, khiến chúng hoảng sợ, dè dặt khi phải xung phong vào làng xóm. Đại đội 295 tổ chức trận độn thổ phục kích ở thôn Nam Tử, tiêu diệt một đại đội địch khi chúng vừa dừng lại. Trận đánh diễn ra trong vòng 10 phút, ta diệt 70 tên lính Âu Phi, bắt năm tên, thu 14 súng trường và nhiều quân trang, quân dụng, giải thoát một số dân bị địch bắt.
Trận thắng lợi đầu tiên đã cổ vũ quân dân toàn huyện Tiên Lãng anh dũng chiến đấu, tiếp tục đánh địch ở nhiều nơi.
Để triệt phá khu du kích của ta, địch đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác hết sức tàn bạo, man rợ. Đi đến đâu chúng cũng đốt phá, bắt người mổ bụng moi gan, hãm hiếp phụ nữ cho đến chết, vứt hàng chục xác xuống một hố cá nhân. Nhiều nhà thờ, đình miếu tôn nghiêm bị phá tan hoang. Sân chùa Xa Vĩ tượng phật vứt ngổn ngang. Nhà thờ Duyên Lão, giáo đường tan nát. Cả cha xứ lẫn con chiên đều bị tra tấn dã man. Chúng còn cướp thóc lúa, giết trâu bò, cho xe bọc thép quần nát ruộng lúa làm cho hàng ngàn mẫu lúa đang xanh tốt trở nên xơ xác. Gà, lợn, trâu bò ăn không hết vứt bừa bãi cùng với xác người chết, gây hôi thối khắp vùng. Chúng còn đem thóc đổ xuống ao, đổ ra đường cái và các ngõ hẻm làm lối đi, tưới dầu vào đốt cho thóc cháy thành than...
Làng nào cũng trơ trụi, có làng bị giặc đốt đi, đốt lại sáu bảy lần. Một cái liếp che sương không còn, một cái bát lành để ăn cơm không có. Nhân dân phải sống trong những ngày rất khổ cực. Nhưng không một ai chịu khuất phục quân giặc, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước.

Đồng chí Kiến, xã đội trưởng Minh Đức, hiên ngang chửi thẳng vào mặt địch, quyết không chịu đầu hàng. Cụ Khuông, lão du kích Vinh Quang dùng mã tấu chém chết tên chỉ huy. Địch bắt được em Phạm Đa, một liên lạc của đội du kích thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng. Chúng tra tấn em sưng tím mặt mũi và dẫn em đi khắp làng bắt chỉ hầm của du kích. Nhưng em thà chết không chịu hàng giặc. Cuối cùng địch đã hèn hạ trói Đa vào tấm ván, chặt tay, mổ bụng em cho đến chết. Em đã nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất tiêu biểu cho thiếu niên Tiên Lãng. Năm ấy em mới 15 tuổi. Còn rất nhiều gương hy sinh của các đảng viên, quần chúng đã giết đến tên địch cuối cùng, trước khi chết vẫn hô vang khẩu hiệu, một lòng tin ở Đảng, ở Bác Hồ...
Ngày 31 tháng 8, ban chỉ đạo phá càn gồm đồng chí Đặng Bá Thành, Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban, đồng Hoàng Thanh Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng và Đồng Sĩ Đô, cán bộ quân sự của tỉnh đội, họp cùng với các đồng chí chỉ huy các đơn vị bộ đội tỉnh, huyện để nhận định tình hình.
Mặc dù địch bị tiêu hao, tiêu diệt không phải là ít, nhưng qua mấy ngày chiến đấu, lực lượng ta có tổn thất là bộ đội huyện và dân quân du kích. Nhận thức về âm mưu càn quét của địch, nhiều đồng chí còn cho rằng chúng chỉ càn quét đánh phá ngắn ngày rồi rút, trong khi địch tiếp tục càn dài ngày để bình định.
Ban chỉ đạo đã kịp thời uốn nắn tư tưởng trên, đề ra chủ trương mới: Về quân sự, đại đội 295 tiếp tục ở lại trong vòng vây chiến đấu. Đưa thêm đại đội 331 vào hoạt động nhằm tiêu diệt bọn khinh quân và GAMO, làm thất bại kế hoạch bình định của chúng. Củng cố đại đội 196 và các đơn vị dân quân du kích bị tiêu hao lực lượng. Tiếp tục phát triển các cách đánh biệt kích, phục kích, các hình thức chông, mìn, cạm bẫy. Nơi có điều kiện sử dụng lực lượng tập trung tập kích vào toán địch mới đến đóng. Chú trọng trừ gian, vạch rõ âm mưu bình định của địch.

Theo chỉ thị của Tỉnh ủy, các bí thư chi bộ trực tiếp làm chính trị viên xã đội các chi ủy viên phải trực tiếp xuống các thôn, tất cả các đảng viên phải tham gia hết vào dân quân du kích. “Chiến đấu là tiêu chuẩn đối với mỗi cán bộ, đảng viên”.
Về chính trị, động viên tinh thần đấu tranh của nhân dân xây dựng lòng tin vào thắng lợi cuối cùng, xây dựng tư tưởng kiên trì chịu đựng gian khổ. Tổ chức lãnh đạo nhân dân đoàn kết chống địch hãm hiếp, đốt phá, đánh đập, tẩy chay viện trợ Mỹ. Chống địch bắt lính đi đôi với công tác vận động binh lính địch.

Về kinh tế, tổ chức cứu đói cho nhân dân. Lấy thóc thuế cho dân vay. Vận động nhân dân đấu tranh hợp pháp bảo vệ tài sản không cho địch tự do cướp phá.

Ngay đêm đó, các cán bộ về ngay địa bàn Tiên Lãng để truyền đạt chủ trương trên tới các đơn vị bộ đội, dân quân du kích và quần chúng nhân dân.

Ngày 2 tháng 9, địch tập trung quân bao vây các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng và Vinh Quang nhằm “cất vó” tiêu diệt gọn lực lượng bộ đội ta. Tại các xã Vinh Quang, Chấn Hưng, địch vào xóm nào cũng bị đánh và bị vấp chông mìn, chúng phải hạ trực thăng xuống lấy xác, lấy lính bị sa hố chông còn nguyên cả bàn chông đem đi. Du kích xã Hùng Thắng có đêm tập kích bốn lần vào vị trí trú quân của địch, cướp được cả trung liên và tiểu liên.
Ngày 5 tháng 9, địch rút đi trên 1.000 quân Âu Phi và đưa tiểu đoàn khinh quân về thay thế. Bọn này cùng bọn lính quận làm nhiệm vụ tuyên truyền mị dân để lập tề, củng cố ngụy quyền các cấp.

Đêm 6 tháng 9, đại đội 331 đưa toàn bộ lực lượng vào Tiên Lãng. Ngay ngày hôm sau đơn vị đã nổ súng chống càn quét ở các thôn Tiên Lãng, Xã Vĩ và Tịnh Xuyên. Địch phải tập trung phi pháo bắn phá dữ dội vào các thôn này, sau đó tổ chức nhiều đợt xung phong nhưng đều bị đại đội 331 và dân quân du kích đánh lui.

Ngày 9 tháng 9, tại xã Khởi Nghĩa, đại đội 295 cùng với hai trung đội của đại đội 196 và dân quân du kích xã đã chống lại trên 200 lính Âu Phi và bọn GAMO, làm cho chúng thiệt hại nặng. Địch phải đưa thêm gần 2.000 quân đến tiếp viện. Chúng bao vây chặt quân ta. Cuộc chiến đấu xảy ra vô cùng ác liệt ở các thôn Cương Nha, An Tử. Ninh Duy, An Dụ. Đây là trận bao vây lớn nhất trong suốt cuộc càn quét của địch. Bom đạn chúng trút vào các làng này nhiều nhất, khiến làng mạc vườn tược xơ xác, trơ trụi. Nhưng các chiến sĩ ở đây vẫn ngoan cường chiến đấu bẻ gẫy nhiều đợt tiến công của địch. Đêm ấy, các đơn vị đã bí mật luồn ra khỏi vòng vây của địch trước khi trời sáng.

Trong suốt trận càn, bọn địch đã phải đối phó căng thẳng với lực lượng dân quân du kích, bị tiêu hao, mệt mỏi. Một tiểu đội dân quân du kích Thái Lai bất chấp cả xe cóc, bám đánh liên tục, diệt hơn trăm địch, phần lớn là lính Âu Phi. Du kích xã Đoàn Lập chống càn diệt 30 tên, thu hai thuyền và 30 gánh quân trang, quân dụng. Dân quân du kích Khởi Nghĩa, Kiến Thiết quần nhau với địch suốt một ngày. Du kích Cổ Dụy dùng súng trường bắn bị thương máy bay trinh sát “bà già” của địch.... đâu đâu địch cũng vấp phải chông, mìn. Một tên giặc vào làng bị du kích bắn ngã, những tên khác vào khiêng lại vấp phải mìn tự động hoặc thụt hố chông; có những tên thụt hố chông chúng phải khiêng cả người và bàn chông về vị trí. Địch vào làng thường phải lội tắt đồng ruộng và không dám đi sục sạo như thời kỳ đầu.
Đến ngày 19 và 20 tháng 9 năm 1953, địch phải rút toàn bộ các binh đoàn cơ động ra khỏi đất Tiên Lãng. Cuộc càn quét dài ngày nhất, ác liệt nhất của địch vào khu du kích Tiên Lãng đến đây coi như chấm dứt.

* Kết quả:

Địch đã bị tổn thất nặng nề: 677 tên chết; 3 xe bọc thép bị phá, hai ca nô bị đắm; 1 máy hay trực thăng rơi; 1 máy bay trinh sát bị thương. Địch đã không hề tiêu diệt được lực lượng bộ đội tỉnh, huyện và chúng không thể đóng chốt lại để bình định hòng xóa khu du kích, nơi đã từng làm bàn đạp cho những trận đánh ác hiểm vào hậu cứ chiến lược của chúng.
Về phía ta, cuộc chiến đấu chống địch càn quét lần này là một cuộc thử thách lớn lao đối với bộ đội chủ lực tỉnh, huyện và lực lượng dân quân du kích trong toàn huyện. Cuộc chiến đấu đã diễn ra dài ngày, liên tục trên một địa bàn hẹp, bốn bề là sông nước, lực lượng quân giặc bao vây bốn phía hòng tổ chức những trận “cất vó” tiêu diệt lực lượng ta.
Nhân dân Tiên Lãng đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang, vừa phục vụ bộ đội, dân quân du kích đánh giặc, vừa trực tiếp đấu tranh với địch. Nhân dân không những chỉ lo cho bộ đội, du kích ăn no, mà còn chăm sóc thương binh chu đáo. Ở xã Chấn Hưng địch càn bắt mất thương binh, đến đêm nhân dân đã tổ chức giành lại được. Cả trận càn không một thương binh nào sa vào tay giặc. Tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Tiên Lãng thật là tuyệt vời. Nhiều cụ già đã anh dũng xông vào giằng súng trong tay địch, có người vác cả gốc tre đánh lại chúng khi chúng cướp bóc, đốt phá. Những cuộc đấu tranh chính trị đông hàng ngàn người ở Minh Đức, cản phá không cho địch bắt lính, đưa thanh niên xuống tàu. Giặc mang viện trợ Mỹ để tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo dân, nhưng không một ai thèm lấy; mọi người còn vạch mặt chúng đã cướp bóc của dân các nơi khác mang đến. Giặc dụ dỗ dân lập tề, treo cờ trắng, nhưng cuối cùng không một thôn nào chúng lập được tề.
Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của quân dân Tiên Lãng, nhân dân vùng hậu địch An Lão, Kiến Thụy đã tích cực đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị chống bắt phu, bắt lính; chống tiếp viện cho mặt trận Tiên Lãng. Phong trào đòi xác người thân, đòi chồng con dấy lên rất mạnh mẽ. Thường xuyên có những đoàn hai ba trăm người kéo lên bốt Khuể, Cựu, Ruồn, Sái Nghi là những vị trí giáp Tiên Lãng để đòi xác chồng con, đòi tiền tử tuất... làm cho địch hoang mang dao động, nhiều tên sợ phải đi tiếp viện mà trốn bỏ hàng ngũ địch.
Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của ban chỉ đạo chống địch càn quét đã phát huy được sức mạnh đấu tranh cả quân sự và chính trị của quân dân huyện Tiên Lãng. Đặc biệt, công tác tổ chức giao thông liên lạc từ ngoài vào trong, từ trên xuống cơ sở. Mặc dù có biết bao trở ngại vướng sông, vướng địch, nhưng vẫn được bảo đảm từ đầu trận càn đến khi kết thúc. Các chỉ huy dân quân du kích, thôn, xã giữ vững chế độ báo cáo vào ban đêm. Nhờ vậy Tỉnh ủy và Tỉnh đội đã nắm chắc tình hình, chỉ đạo kịp thời trong suốt trận càn của địch.
Dưới sự lãnh dạo của Đảng, quân dân Tiên Lãng đã bền bỉ chiến đấu liên tục 22 ngày đêm, phá tan được cuộc càn quét lớn của địch, làm thất bại những nỗ lực bình định của chúng. Kế hoạch Na-va vừa được đem ra thi thố đã tỏ ra không kết quả. Chúng phải thú nhận: “Dùng những thủ đoạn và phương tiện chiến tranh hiện đại để chống chiến tranh du kích là một điều vô ích”.
Đặc biệt sau trận phá càn thắng lợi, ngày 20 tháng 9 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen đồng bào, chiến sĩ và cán bộ huyện Tiên Lãng. Trong thư, Người nói: “Tôi rất vui mừng đồng bào, chiến sĩ và cán bộ huyện nhà lâu nay đã đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, liên tục chiến đấu đánh tan những trận càn quét, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, bảo vệ được tính mạng và tài sản của đồng bào, giữ vững cơ sở. Tôi thân ái khen ngợi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ.
Tôi mong rằng mọi người hăng hái đoàn kết, chiến đấu không chủ quan khinh địch, luôn luôn tỉnh táo đề phòng chuẩn bị đánh tan mọi âm mưu thâm độc mới của địch, giành nhiều thắng lợi mới.
Tôi thay mặt Chính phủ tặng thưởng cho huyện Tiên Lãng Huân chương Kháng chiến hạng nhất...
Đó là niềm vinh dự lớn lao, niềm tự hào đối với quân và dân Tiên Lãng, quân và dân Kiến An - Hải Phòng. Chính phủ còn tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ cho 12 xã của huyện Tiên Lãng đã lập nhiều thành tích trong trận phá càn quét của địch.

* Nguồn tài liệu tham khảo: Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1986 (Tr275 – Tr289).
4. Trận chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ của đại đội 15 pháo cao xạ 37 ly và đại đội pháo cao xạ 37 ly dân quân huyện đảo Cát Bà.

* Vài nét về đảo Cát Bà:

Thành phố Hải Phòng ở vị trí cửa ngõ của miền Bắc, có cảng lớn là nơi giao lưu hàng hải và tiếp nhận viện trợ quốc tế. Do đó, Hải Phòng là mục tiêu chính trong âm mưu phong tỏa biển miền Bắc của địch, chúng sử dụng số lượng bom đạn lớn cùng với các biện pháp đánh phá ác liệt nhất hòng làm tê liệt cửa ngõ Hải Phòng, đặc biệt là thời điểm chúng dùng máy bay, tàu chiến mở chiến dịch phong tỏa bằng thủy lôi vùng biển Cát Bà, Đồ Sơn, luồng Nam Triệu mà điểm chủ yếu là từ đèn biển AVan đến phao số không.
Trong 3 đợt, Mỹ đã thả 3.000 quả thủy lôi, 40 quả bom nổ chậm hẹn giờ xuống toàn bộ 20 luồng lạch biển, 12 cửa sông, 81 điểm trên luồng sông thuộc địa bàn cửa Nam Triệu. Từ phao số 0 qua đảo đèn Long Châu vào phía trong dày đặc thủy lôi địch, làm cho tàu thuyền không ra vào cảng được.
Cát Bà là một mục tiêu, là cái gai khi địch tiến hành phong tỏa và đánh phá trong nội địa vì thế không một điểm nào từ Cát Bà phố đến xã Xuân Đám, Gia Luận địch không đánh phá. Hoặc sau khi đánh Hải Phòng, Quảng Ninh bay qua còn sót bom đạn chúng lại trút xuống đảo để bay về tàu sân bay ở ngoài khơi.
* Thời gian diễn ra: Ngày 14 tháng 7 năm 1972, bắt đầu từ 16 giờ 13 phút, kết thúc lúc 16 giờ 29 phút.
* Lực lượng tham gia:

- Về ta:
Đảo Cát Bà có nhiều công trình, công sự kiên cố từ thời kỳ Nhật - Pháp để lại. Sau hòa bình ta củng cố và xây dựng nhiều công trình vĩnh cửu như đường hầm, trận địa pháo 130 ly, 122 ly, các công sự chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
Đại đội pháo cao xạ 37 ly khi thành lập chỉ có 1 đồng chí sĩ quan phòng không của tiểu đoàn 14 vừa chuyển về, đồng chí phải phụ trách huấn luyện và chỉ huy chiến đấu chung cho 2 đơn vị gồm: Đại đội 15 thuộc Tiểu đoàn 1 và Đại đội dân quân của huyện. Trước đó ở đây chỉ có 1 tổ súng máy đại liên thường trực bắn máy bay bay thấp tại đồi Áng Bèo. Đại đội cao xạ gồm 52 người, vũ khí có 4 khẩu 37 ly, 2 khẩu 12,7 ly, Đại đội dân quân huyện có 3 khẩu 37 ly, quân số 25 người.

Sau ngày 9 tháng 5 năm 1972, 2 đơn vị pháo cao xạ 37 ly phải ổn định tổ chức và tiến hành huấn luyện cấp tốc. Theo yêu cầu chuyên môn của loại pháo, muốn sử dụng thành thạo và đánh địch được phải huấn luyện thời gian 3 tháng, nhưng do tình hình hoạt động của địch, đơn vị phải tăng thời gian học tập vào buổi tối để bảo đảm chất lượng.

Theo kế hoạch, 2 đơn vị huấn luyện dưới chân đồi, gần trận địa pháo bờ biển; nhưng, được 9 ngày thì phải di chuyển vì địch đánh phá liên tiếp vào trận địa pháo bờ biển, đơn vị bạn không thể đưa pháo ra ngoài cửa hầm bắn tàu địch. Theo chỉ đạo của trên, đơn vị kéo pháo lên đồi vừa huấn luyện, vừa sẵn sàng chiến đấu. Nhiều lần địch đánh phá vào khu vực trận địa, có ngày 5 đến 10 trận nhưng đơn vị vẫn an toàn, tinh thần chiến đấu vẫn giữ vững, kỹ thuật chiến đấu được nâng lên. Sau một tháng huấn luyện, về cơ bản đơn vị đã có thể chiến đấu tốt.
* Diễn biến:
Đúng 16 giờ 13 phút, Ngày 14 tháng 7 năm 1972, một tốp 4 chiếc F4C bay theo đội hình 2 chiếc một, cách nhau khoảng 1000 mét từ hướng biển (đông nam) bay vào. Đơn vị đã báo động kịp thời, tuy một số vắng mặt nhưng các khẩu đội đã chấp hành nghiêm quy định, các số chính có số phụ thay thế, ngoài trung đội trực bảo đảm đủ 100 phần trăm, các khẩu đội khác đã bổ sung đủ pháo thủ.
Hai trận địa ở tư thế sẵn sàng, các trinh sát bám địch từ ngoài vào, máy đo xa (1 máy báo chung cho 2 trận địa) bắt mục tiêu báo đọc ngoài cự ly 7000 mét, mục tiêu chưa chập vào vòng đo chính xác. Qua máy điện thoại đơn vị dân quân cũng được thông báo cự ly mục tiêu cùng với trận địa (đại đội 15 có khí tài).
2 chiếc F4C bay vòng từ hướng 34 qua số 4 về hướng 14. Chúng lấy đỉnh núi đài quan sát hải quân phía khu Áng Sỏi làm tiêu điểm để bổ nhào chính diện vào trận địa, chiến sĩ đo xa Lại Văn Thành báo đọc đến cự ly 4500 mét, tiếng hô đanh gọn "bắn" cùng cờ chỉ huy của đại đội trưởng phất mạnh. Các trận địa đồng loạt nổ súng đúng thời cơ, đạn bao bọc lấy máy bay, chiếc đi đầu đang bổ nhào bị trúng đạn bốc cháy, máy bay rơi xuống biển cách bờ 12 hải lý.
Trời quang, mặt biển xanh ngắt mọi người đều nhìn rõ máy bay rơi, quân dân trên đảo hò reo vang khắp một vùng. Chiếc thứ hai thả bom bừa bãi rồi bay thẳng ra biển cùng 2 chiếc trong đội hình. Bốn phút sau địch cho nhiều chiếc khác cùng trực thăng bay quần lộn xung quanh khu vực máy bay rơi.
Trận đánh kết thúc lúc 16 giờ 29 phút, 2 trận địa bắn hết 87 viên đạn 37 ly (đại đội 15 bắn 51 viên, đại đội dân quân bắn 36 viên) 2 khẩu 12,7 ly bắn 1 điểm xạ hết 25 viên trong đó có 1 khẩu hóc đạn.
Sáng ngày 15 tháng 7 bản tin thời sự buổi sáng của Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin quân và dân thành phố Hải Phòng bắn rơi 1 chiếc F4C. Niềm vui chiến thắng tràn ngập đến mọi người trên đảo.
* Kết quả:

Trận đánh bắn rơi 1 máy bay Mỹ diễn ra trong vòng 16 phút. Lực lượng ta an toàn.

Trận thắng giòn giã là kết tinh của sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa bộ đội địa phương và dân quân tự vệ trong thế trận liên hoàn, đoàn kết gắn bó, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi của quân và dân hụyện đảo Cát Bà.

Trận đánh đã cổ vũ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không ngại gian khổ của một đơn vị mới xây dựng làm tăng thêm lòng tin vào khả năng chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có, làm cơ sở vững chắc cho những trận chiến đấu mới thắng lợi, góp phần đập tan chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

(Nguồn tài liệu tham khảo: Một số trận đánh điển hình của LLVT Quân khu 3 1945 - 1975, tập 3, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1997).
5. Trận phục kích bắn rơi máy bay trinh sát không người lái của đại đội cao xạ 14/Trung đoàn bộ binh 50: 

Kiên trì phục kích đón đánh địch trên không là công việc hết sức căng thẳng đòi hỏi sự chịu đựng gian khổ trong quá trình trực chiến dài ngày. Và khi thời cơ xuất hiện đại đội 14 trong vòng 20 giây đã lập công xuất sắc, bắn rơi tại chỗ một máy bay trinh sát không người lái của địch.
Đại đội cao xạ 14/Trung đoàn bộ binh 50 là đơn vị cao xạ tầm thấp đầu tiên của Quân khu Tả Ngạn, của Hải Phòng bắn rơi tại chỗ máy máy trinh sát không người lái đầu tiên của đế quốc Mỹ.
* Vài nét về địa hình tác chiến của Đại đội cao xạ 14/Trung đoàn bộ binh 50:
Đồ Sơn là một bán đảo có các điểm cao, phía trước ba mặt giáp biển (đông, nam và tây nam), phía sau là đồng bằng, tiện bố trí trận địa cao xạ và quan sát rất thuận lợi, phát hiện được máy bay địch từ xa. Địch cũng có thể lấy Hòn Dấu, cao điểm 125 làm tiêu điểm cho các đường bay của máy bay trinh sát có người lái, không người lái. Đồng thời cùng lợi dụng mặt biển, khối chắn khuất của các điểm cao để bay thấp đánh lén tránh sự phát hiện của rađa, tên lửa tầm thấp của ta.

* Thời gian diễn ra trận đánh: Ngày 20 tháng 10 năm 1968.
* Lực lượng tham gia: 
- Về địch:

Tổng thống Mỹ Giôn-xơn, trong thời gian leo những "nấc thang" cao nhất đã sử dụng không quân đánh phá Hải Phòng. Với những chiến dịch "Sấm rền đường 5", "Bến lửa Hải Phòng", đánh vào thành phố, trong đó Đồ Sơn là một trong những mục tiêu bị đánh phá quyết liệt. Những ngày địch ngừng ném bom hạn chế, chúng vẫn thường xuyên dùng máy bay trinh sát có người lái hoặc không người lái vào trinh sát Đồ Sơn, Hải Phòng. Thông thường đường bay vào trinh sát của chúng từ cửa Thái Bình đến cửa Văn Úc, từ Đồ Sơn đến cửa Nam Triệu.

Thời gian hoạt, động phổ biến nhất là những ngày thời tiết tốt, trời quang sáng. Mùa hè từ 6 giờ đến 7 giờ, mùa đông từ 7 giờ đến 4 giờ, cao điểm tập trung từ 10 đến 14 giờ trong ngày. Loại không người lái hoạt động tầm thấp chủ yếu 147 SBSRE là loại nhỏ, có tốc độ nhanh, độ cao trung bình từ 500 đến 3000 mét.

- Về ta:

Sau những ngày địch "ngừng ném bom" hạn chế, Bộ Tư lệnh 350 phát động phong trào thi đua bắn rơi máy bay trinh sát tầm thấp với vũ khí trang bị hiện có.
Trung đoàn đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ và tổ chức lực lượng đánh máy bay trinh sát bay thấp ở các đơn vị có súng pháo đánh địch trên không với quyết tâm lập công bắn rơi chiếc thứ 15 của Trung đoàn là chiếc "không người lái".

Các đơn vị đều sôi nổi hưởng ứng, xây dựng phương án đánh địch để thực hiện bằng được quyết tâm này. Về lực lượng cao xạ biên chế của Trung đoàn trong thời gian này có: Hai đại đội trực chiến: Đại đội cao xạ 14 (bốn khẩu 37 ly), Đại đội cao xạ 21 (tám khẩu 40 ly).

Các tiểu đoàn bộ binh: Tiểu đoàn 7 có một trung đội (ba khẩu 14,5 ly), tiểu đoàn 8 có bốn trung đội (9 khẩu 14,5 ly), tính ra Trung đoàn có tất cả 24 nòng súng pháo cao xạ từ 14,5 ly đến 40 ly. Các đơn vị đều đã kinh qua chiến đấu và lập được những chiến công bắn rơi máy bay Mỹ (đại đội cao xạ 21 trụ vững trên hai vị trí cố định, điểm cao 86 và 66 bắn rơi ba chiếc, tiểu đoàn 7 năm 1965 lập công đầu của trung đoàn bắn rơi tại chỗ một AD-6, đại đội
 5/tiểu đoàn 8 dũng cảm chốt trên nhà đồn cửa Nam Triệu bắn rơi một F-4; tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 8 kiên cường trên cao điểm 72 bắn rơi một AD-6 và góp phần bắn rơi một trực thăng vào cứu giặc ở khu vực Hòn Dấu).
* Kết quả trận đánh:
Với tinh thần kiên trì phục kích đón đánh địch trên không, sự căng thẳng và chịu đựng gian khổ trong trực chiến dài ngày, Đại đội 14 đã chớp thời cơ lập công xuất sắc, bắn rơi tại chỗ 1 máy bay trinh sát không người lái với 19 viên đạn 37 ly và 33 viên đạn 14,5 ly trong vòng 20 giây.

Là đơn vị cao xạ tầm thấp đầu tiên của Quân khu Tả Ngạn của Hải Phòng, bắn rơi tại chỗ máy bay trinh sát không người lái. Là chiếc thứ 15 của Trung đoàn, Đại đội 14 đã thực hiện được quyết tâm mà Đảng ủy và Trung đoàn trưởng giao cho.

(Nguồn tài liệu: Những trận đánh điển hình trên chiến trường vùng Châu thổ Sông Hồng 1945 – 1975, tập 2, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1994, Tr211-Tr224).

Câu 5: Đồng chí cho biết: Bác Hồ tặng danh hiệu “Trung dũng”, “Luôn luôn Trung dũng” và “Trung dũng - Quyết thắng” cho quân và dân thành phố trong giai đoạn nào? tại sao?

1. Đối với danh hiệu: “Trung dũng” và “Luôn luôn Trung dũng”, là danh hiệu Người tặng quân và dân Hải Phòng trong những năm kháng chiến chống Pháp. Khi quân và dân thành phố lập chiến công lớn sau 7 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành phố.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân thành phố Hải Phòng. Đồng thời, Thành phố Cảng Hải Phòng cũng là địa phương vinh dự 9 lần được đón Bác về thăm.

Ngay từ những năm 20, 30 của thế kỷ này, Bác đã chú ý đến cuộc bãi công của thủy thủ Hải Phòng, tình hình sản xuất, đời sống của công nhân xưởng sửa chữa tàu thủy, nhà máy cơ khí Hải Phòng, cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi, của 72 đảng viên cộng sản ở tòa án Kiến An... Bác đã quan tâm gây dựng cơ sở cách mạng ở Hải Phòng ngay từ khi mới thành lập Đảng. Trong nhiều thời kỳ Đảng bộ Hải Phòng là một trong những đầu mối liên hệ giữa Bác với phong trào cách mạng trong và ngoài nước.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Hải Phòng, Kiến An nằm trong vùng tạm bị địch chiếm. Trong khi đó, tại chiến khu Việt Bắc, Bác vẫn luôn dõi theo từng hoạt động kháng chiến của quân, dân Thành phố, Bác đã từng nói: "Tuy xa cách nhau nhưng Đảng, Chính phủ và tôi luôn luôn nhớ tới đồng bào. Đồng bào cũng luôn luôn nhớ đến tôi, Tôi thường nhận được thư của các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, nhi đồng và các anh chị em công nhân Hải Phòng bí mật gửi lên Việt Bắc". Trong mười năm biết bao nhiêu tình ấy, Bác thường xuyên theo dõi cuộc chiến đấu của quân và dân Hải Phòng - Kiến An. Bác khen hai cụ già du kích Kiến An "Tay chống gậy, tay cầm dao giết giặc cứu nước", khen em Dinh thiếu nhi huyện Tiên Lãng giữ bí mật bảo vệ cán bộ; khen các trung đoàn 42, 50; khen du kích đường 5 anh hùng.
Bác đã tặng quân dân thành phố Hải Phòng danh hiệu: "Trung dũng" và "luôn luôn trung dũng".
Đặc biệt, qua sự kiện bảy ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành phố (20/11/1946 - 26/11/1946), chống lại hàng nghìn quân vào loại tinh nhuệ của thực dân Pháp được trang bị vũ khí kỹ thuật hiện đại, cả hải, lục, không quân là một thử thách lớn trong những ngày đầu trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra của quân dân thành phố Hải Phòng.
Trước hành động xâm lăng tàn bạo và trắng trợn của quân Pháp, quân dân thành phố đã giữ vững lời thề độc lập, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ, quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành phố, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Giữ vững được thành phố bảy ngày đêm trong tình thế lúc đó quả là một kỳ công.
Cho đến lúc đó, trong phạm vi cả nước, quân đội ta chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu trong thành phố. Làm thế nào chiến đấu bảo vệ được thành phố trong điều kiện cực kỳ phức tạp của tình hình, lực lượng ta ít, chưa được huấn luyện bao nhiêu, vũ khí trang bị thì quá thô sơ và thiếu, chỉ huy chưa có kinh nghiệm là một vấn đề không đơn giản. Quân địch tuy chủ quan, nhưng chúng có lý khi đề ra chủ trương "chiếm thật nhanh và giữ vững thành phố". Nhưng chúng đã bị bất ngờ, bị thiệt hại nặng vì chúng không hiểu được là chúng đã phải đương đầu với sức mạnh của toàn dân, một sức mạnh "Cả thành phố một lòng, quân dân cùng chiến đấu". Bảy ngày đêm giữ vững thành phố không phải là dài, nhưng giá trị và ý nghĩa của nó thật vô cùng to lớn. Trong tình thế đó, giữ được một buổi, một ngày cũng đã là quý và khó, nhưng quân dân thành phố đã duy trì cuộc chiến đấu trong suốt bảy ngày đêm liền.
Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Thành ủy và Đảng bộ Hải Phòng. Với tinh thần sẵn sàng hy sinh tính mệnh và tất cả tài sản, nhân dân Hải Phòng - Kiến An, từ già trẻ, gái trai đều hăng hái tham gia chiến đấu. Nhiều gia đình cả nhà đều ra trận, có thể nói toàn thành phố đã ra trận. Nhân dân đã biến thành phố thành một pháo đài chống giặc, mỗi căn nhà, góc phố đều là một ổ đề kháng, mỗi người dân là một chiến sĩ, đánh giặc với tất cả những gì có trong tay.
Hải Phòng cùng một số thành phố trong cả nước đã nêu được những kinh nghiệm đầu tiên trong tác chiến bảo vệ thành phố, tuy không lớn nhưng là những kinh nghiệm quý cả trong thành công và không thành công, tạo tiền đề cho tác chiến bảo vệ thành phố trong năm đầu của kháng chiến, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.
Với thành tích vẻ vang đó, quân dân Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lá cờ thêu hai chữ vàng "TRUNG DŨNG". Từ đó, quân dân thành phố Cảng phất cao lá cờ "TRUNG DŨNG", đã không ngừng bồi dưỡng và phát huy truyền thống, lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
* Nguồn tư liệu tham khảo: Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1986, Tr128 – Tr172.

2. Đối với danh hiệu: “Trung dũng - Quyết thắng”, là danh hiệu vẻ vang Người tặng cho quân và dân thành phố Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Khi nhân dân Hải Phòng bước vào xây dựng lại thành phố, Bác dẫn dắt, chỉ bảo từ viên gạch đầu tiên của nền móng là xây dựng niềm tin và quyết tâm, xây dựng ý thức làm chủ đất nước của người lao động, tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý của người cán bộ. Bàn tay Bác vun xới, nâng niu những mầm non mới nhú ở nhà máy cơ khí Duyên Hải, tổ đá nhỏ ca A nhà máy xi măng, từ đó gây dựng thành phong trào. Nhiều lần Bác về thăm thành phố, đến với người thợ bên cỗ máy, trên bến cảng đến với bà con nông dân trên đồng ruộng, người chiến sĩ ngoài trận địa; Bác đến với các cháu thiếu nhi ở trại nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, chia quà cho học sinh con em đồng bào miền Nam đang học tập tại Hải Phòng. Bác xuống tàu chở hàng của Liên Xô, tàu HC15 của Hải Phòng gặp các thủy thủ. Bác ra đảo Cát Hải, Cát Bà thăm bà con làm nghề đánh cá. Bác thường dừng rất lâu ở những nơi làm việc của công nhân, nông dân, xem xét kỹ nơi ăn, chỗ ở của họ.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hải Phòng bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt với giặc Mỹ Bác dạy: "Hà Nội, Hải Phòng có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Giữa những ngày chiến đấu ác liệt nhất, Bác đã nêu lên chân lý ấy. Lời Bác là lời của non sông, đất nước, là ý chí sắt đá của toàn dân tộc, là nguồn cổ vũ quân và dân Hải Phòng chiến đấu dũng cảm, liên tiếp đập tan các cuộc tiến công của địch. Hải Phòng được Bác khen "Sản xuất tốt, chiến đấu dũng cảm, làm tốt công tác giao thông vận tải, trật tự trị an và phòng không nhân dân". Bác theo dõi diễn biến cuộc chiến đấu của Hải Phòng, giáo dục cán bộ và nhân dân cảnh giác với âm mưu và hành động tàn bạo của đế quổc Mỹ, nhắc nhở quân và dân thành phố chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Bác động viên, khích lệ từng chiến công, từng trận thắng, từ trận đầu bắn rơi máy bay Mỹ trên đảo Bạch Long Vĩ, đến chiến thắng bắn rơi 200 máy bay địch.
Bác tặng Hải Phòng danh hiệu vẻ vang: Thành phố "Trung dũng - Quyết thắng".
Trước lúc đi xa, Bác vẫn hằng quan tâm theo dõi công cuộc xây dựng và chiến đấu của quân dân Hải Phòng. Tháng 5 năm 1968, Bác gửi lẵng hoa tặng cán bộ công nhân cảng Hải Phòng; tặng cán bộ, công nhân nhà máy xi măng bức ảnh có bút tích của Bác vì đã có những thành tích và tiến bộ mới. Tháng 5 năm 1969, Bác ký lệnh tặng thưởng 18 Huân chương Chiến công hạng nhì cho 4 đơn vị bộ đội và 7 chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Hải Phòng đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu sản xuất và bảo vệ sản xuất.
(Nguồn tư liệu tham khảo: Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội – 1989, Tr157 – Tr161).

Câu 6: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT thành phố đã được Đảng, nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý nào? (Huân chương tiêu biểu; tập thể, cá nhân Anh hùng LLVT nhân dân; bà Mẹ Việt Nam anh hùng)?

Trải qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành LLVT thành Phố Hải Phòng đã được Đảng, nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý đó là:

1. Huân chương tiêu biểu qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ.

*  Chống Pháp:

-  01 Huân chương Quân công Hạng Nhất.

-  02 Huân chương Quân công Hạng Nhì.

-  13 Huân chương Quân công Hạng Ba. 

- 02 Huân chương kháng chiến hạng nhất.
*  Chống Mỹ: (tặng chung cho quân và dân Thành Phố)

-  Huân chương Sao vàng. 

-  Huân chương Độc lập Hạng nhất.

-  Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất, Hạng Nhì.

Và 67.083 Huân chương các loại.

2. Khen thưởng LLVT thành phố từ 1976 - nay:

* Được Chủ tịch nước tặng thưởng:
- Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho LLVT nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 1978.

- Huân chương Sao Vàng cho LLVT và nhân dân thành phố Hải Phòng (Quyết định số 628/KT-HĐNN) ngày 07/3/1985.

- Huân chương Hồ Chí Minh cho LLVT và nhân dân thành phố Hải Phòng, đã có nhiều công lao thành tích trong sự nghiệp cách mạng, chiến đấu,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 722/KT-HĐNN) ngày 17/8/1985.

- Huân chương Lao động hạng 3 cho cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS Hải Phòng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sỹ và phong trào đền ơn, đáp nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ  Tổ quốc” (Quyết định số 1303/KT- CTN ngày 22/7/1997).

- 01 Huân chương Quân công Hạng Nhất.

- 02 Huân chương Quân công Hạng Nhì.

* Về tập thể Anh hùng LLVT nhân dân:
1. LLVT nhân dân thành phố Hải Phòng.
2. LLVT nhân dân quận Ngô Quyền.
3. LLVT nhân dân quận Lê Chân.
4. LLVT nhân dân quận Hồng Bàng.
5. LLVT nhân dân quận Kiến An.
6. LLVT nhân dân quận Hải An.
7. LLVT nhân dân huyện Cát Hải.
8. LLVT nhân dân huyện Kiến Thụy.
9. LLVT nhân dân huyện Tiên Lãng.
10. LLVT nhân dân huyện An Lão.
11. LLVT nhân dân huyện An Dương.
12. LLVT nhân dân huyện Vĩnh Bảo.
13. LLVT nhân dân thị xã Đồ Sơn (Nay là quận Đồ Sơn).
14. LLVT nhân dân huyện Thủy Nguyên.
15. Nhân dân và LLVT xã An Sơn - Thủy Nguyên.
16. Nhân dân và LLVT xã Minh Tân - Thủy Nguyên.
17. Nhân dân và LLVT xã Lâm Động - Thủy Nguyên.
18. Nhân dân và LLVT xã Liên Khê - Thủy Nguyên.
19. Nhân dân và LLVT xã Phục Lễ - Thủy Nguyên.
20. Nhân dân và LLVT xã Thủy Đường - Thủy Nguyên.
21. Nhân dân và LLVT xã Tân Dương - Thủy Nguyên.
22. Nhân dân và LLVT xã Lưu Kiếm - Thủy Nguyên.
23. Nhân dân và LLVT xã Dương Quan - Thủy Nguyên.
24. Nhân dân và LLVT xã Lại Xuân, Thủy Nguyên.
25. Nhân dân và LLVT xã An Lư, Thủy Nguyên.
26. Nhân dân và LLVT xã Hoa Động, Thủy Nguyên.
27. Nhân dân và LLVT xã Trung Hà, Thủy Nguyên.
28. Nhân dân và LLVT xã Kênh Giang, Thủy Nguyên.
29. Nhân dân và LLVT xã Thiên Hương, Thủy Nguyên.
30. Nhân dân và LLVT xã Kiền Bái, Thủy Nguyên.
31. Nhân dân và LLVT xã Đoàn Xá - Kiến Thụy.
32. Nhân dân và LLVT xã Tân Phong - Kiến Thụy.
33. Nhân dân và LLVT xã Tân Trào - Kiến Thụy.
34. Nhân dân và LLVT xã Minh Tân - Kiến Thụy.
35. Nhân dân và LLVT xã Hoà Nghĩa - Kiến Thụy (Nay là phường Hòa Nghĩa - quận Dương Kinh).
36. Nhân dân và LLVT xã Hợp Đức - Kiến Thụy (Nay là phường Hợp Đức và phường Minh Đức - quận Đồ Sơn).
37. Nhân dân và LLVT xã Tú Sơn - Kiến Thụy.
38. Nhân dân và LLVT xã Kiến Quốc - Kiến Thụy.
39. Nhân dân và LLVT xã Hưng Đạo - Kiến Thụy.
40. Nhân dân và LLVT xã Ngũ Đoan - Kiến Thụy.
41. Nhân dân và LLVT xã Đại Hợp, Kiến Thụy.
42. Nhân dân và LLVT xã Du Lễ, Kiến Thụy.
43. Nhân dân và LLVT xã Thuận Thiên, Kiến Thụy.
44. Nhân dân và LLVT xã Cổ Am - Vĩnh Bảo.
45. Nhân dân và LLVT xã Liên Am, Vĩnh Bảo.
46. Nhân dân và LLVT xã Dũng Tiến, Vĩnh Bảo.
47. Nhân dân và LLVT xã Đồng Minh - Vĩnh Bảo.
48. Nhân dân và LLVT xã Cao Minh - Vĩnh Bảo.
49. Nhân dân và LLVT xã Tam Đa - Vĩnh Bảo.
50. Trung đội du kích tập trung huyện Vĩnh Bảo.
51. Nhân dân và LLVT xã Hùng Thắng - Tiên Lãng.
52. Nhân dân và LLVT xã Khởi Nghĩa - Tiên Lãng.
53. Nhân dân và LLVT xã Bặch Đằng, Tiên Lãng.
54. Nhân dân và LLVT xã Tiên Thanh, Tiên Lãng.
55. Nhân dân và LLVT xã Đoàn Lập, Tiên Lãng.
56. Nhân dân và LLVT xã Tiên Minh, Tiên Lãng.
57. Nhân dân và LLVT xã Kiến Thiết - Tiên Lãng.
58. Nhân dân và LLVT xã Cấp Tiến - Tiên Lãng.
59. Nhân dân và LLVT xã Vinh Quang - Tiên Lãng.
60. Nhân dân và LLVT thị trấn Tiên Lãng - Tiên Lãng.
61. Nhân dân và LLVT xã Tân Viên - An Lão.
62. Nhân dân và LLVT xã Quang Hưng, An Lão.
63. Nhân dân và LLVT xã Bát Trang, An Lão.
64. Nhân dân và LLVT xã An Hồng - An Dương.
65. Nhân dân và LLVT xã Đặng Cương huyện An Dương.
66. Nhân dân và LLVT xã An Đồng - An Dương.
67. Nhân dân và LLVT xã Đồng Thái - An Dương.
68. Nhân dân và LLVT xã Quốc Tuấn, An Dương.
69. Nhân dân và LLVT xã Đại Bản, An Dương.
70. Nhân dân và LLVT phường Đông Hải - Hải An.
71. Nhân dân và LLVT phường Hùng Vương, Hồng Bàng.
72. Nhân dân và LLVT phường Thượng Lý, Hồng Bàng.
73. Nhân dân và LLVT phường Sở Dầu, Hồng Bàng.
74. Nhân dân và LLVT phường Đằng Giang - Ngô Quyền.
75. Nhân dân và LLVT phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn.
76. Nhân dân và LLVT phường Bàng La, Đồ Sơn.
77. Nhân dân và LLVT phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân.
78. Tự vệ Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng.
79. Tự vệ Xí nghiệp Cảng Hải Phòng.
80. Tự vệ Công ty Bảo đảm Hàng Hải.
81. Cán bộ công nhân viên LLVT Nhà máy Đóng tàu sông Cấm.
82. Lực lượng tự vệ Công ty Xi măng Hải Phòng.
83. Cán bộ công nhân viên LLTV Bưu điện Thành phố.
84. Cán bộ công nhân viên LLTV Phà Bính.
85. Cán bộ công nhân viên và LLTV Công ty Vận tải thủy số 3.
86. Cán bộ công nhân viên LLTV Công ty Xi măng Hải Phòng.
87. Cán bộ công nhân viên LLTV Nhà máy Toa xe - Hải Phòng.
88. Cán bộ công nhân viên LLTV Công ty Điện lực Hải Phòng.
89. Trung đoàn 50 - Bộ Chỉ huy Quân sự Hải Phòng (Hai lần).
90. Tiểu đoàn 14 Pháo Cao xạ.
91. Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Hải Phòng (Nay là Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng).

92. Đại đội Ký Con - Hải Phòng.
93. Đơn vị 152 -  Đảo Bạch Long Vỹ.
II. Cá nhân Anh hùng LLVT nhân dân.

1. Đ/c Vũ Mạnh- xã Hữu Bằng - Kiến Thụy - Hải Phòng.
2. Đ/c Đỗ Văn Châu- thị trấn An Dương - An Dương - Hải Phòng.
3. Đ/c Đặng Văn Thanh- phường Cát Dài - Lê Chân- Hải Phòng.
4. Liệt sỹ Nguyễn Huy Hồng - xã Phục Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
5. Đ/c Tạ Văn Thiều (Mai Năng) - xã Ngũ Phúc - An Thụy - Hải Phòng.
6. Đ/c Đinh Văn Kỳ - xã Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
7. Đ/c Phạm Xuân Thản - phường Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng.
8. Đ/c Hồ Sỹ Nhất - Khu tập thể Hải quân - Cát Bi - Ngô Quyền - HP.
9. Liệt sỹ Đoàn Đức Thái - Thị trấn Cát Hải - Cát Hải - Hải Phòng.
10. Đ/c Hoàng Thị Nghị - thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng.
11. Đ/c Lương Văn Mướt- xã Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
12. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hiệu - Trần Khánh Dư - Hải Phòng.
13. Đ/c Đỗ Trực - phường Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng.
14. Liệt sỹ Hoàng Thiết Tâm- xã Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng.
15. Liệt sỹ Vũ Công Đài- phường Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng.
16. Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Bảo - quận Lê Chân - Hải Phòng.
17. Liệt sỹ Đàm Văn Cẩm- xã Lâm Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
18. Đ/c Vũ Huy Lễ - phường Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng - Hải Phòng.
19. Liệt sỹ Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng.
20. Liệt sỹ Phạm Ngọc Đa - Tiên Lãng - Hải Phòng.
21. Liệt sỹ Đặng Kim Nở - Nguyên Trung đội trưởng c2d89e41.
22. Liệt sỹ Phạm Minh Đức - Ngô Quyền - Hải Phòng.
23. Liệt sỹ Đỗ Văn Bước - xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
24. Liệt sỹ Nguyễn Văn Kiến - xã Minh Đức, Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
25. Liệt sỹ Trần Xích Thố - xã An Lư, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
26. Liệt sỹ Đỗ Văn Rơm - xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
27. Liệt sỹ Lại Văn Nài - xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
28. Liệt sỹ Hoàng Kim Giao - Phường Vạn Sơn, Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
29. Liệt sỹ Phạm Chí Viễn - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
30. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng - Nguyên Xã đội trưởng xã Đoàn Lập huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
31. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hoàn - Nguyên Du kích quyết tử xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
32. Ông Đinh Văn Phờ (Nguyễn Hữu Nam) - Nguyên Phái viên kháng chiến huyện An Hải, tỉnh Kiến An (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

33. Ông Nguyễn Huy Trường - Nguyên Đội trưởng Đội Giao thông chiến S20, tỉnh đội Hải Dương - Phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

34. Bà Lê Thị Thu (Nguyễn Thị Tõ) - Nguyên cán bộ địch vận, phụ vận huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

III.  Bà mẹ Việt Nam anh hùng. (Số liệu tính đến thời gian phát động cuộc thi của các đơn vị)

Thành phố Hải Phòng hiện có ................ Bà mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”, hiện nay còn sống là .................... mẹ.  
Câu 7: Đồng chí nêu tên và ý nghĩa của một số công trình tiêu biểu kết hợp kinh tế với quốc phòng do LLVT Thành Phố tham gia xây dựng sau ngày đất nước thống nhất 1975?

LLVT thành phố Hải Phòng tham gia thực hiện một số công trình trọng điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 đó là:

1. Quai đê lấn biển Vinh Quang- Tiên Lãng
+ Tham gia 700.000 ngày công.

+  Đào đắp 540.000 m3 bùn đất.

+  Hoàn thành 9,3 km đê biển.

* Ý nghĩa: 

- Về kinh tế: Mở ra một vùng đất nông nghiệp rộng lớn khoảng 2.000 ha, thành lập được hai xã mới: xã Đông Hưng và Tây Hưng

- Về quốc phòng: Mở rộng trận địa phòng ngự ra hướng biển, tạo thế vững chắc trong phòng thủ bờ biển bảo vệ thành phố.
2. Đắp đê lấn biển đường 14 ( huyện Kiến Thuỵ)
+  Tham gia 2,5 triệu ngày công.

+  Đào đắp trên 1 triệu m3 đất đá, trong đó LLVT đào đắp 750.864 m3: bơm hút 514.202 m3 nước bùn cát.

* Ý nghĩa: 

- Về kinh tế: Mở rộng được 2050 ha đất nông nghiệp, thành lập được hai xã mới: xã Tân Thành và Hải Thành ngày nay.

- Về quốc phòng: Đưa trận địa phòng ngự ra mép nước, sẵn sàng đánh địch cơ động từ hướng biển, bảo vệ thành phố.
3. Làm đường xuyên đảo Đình Vũ
+  Tham gia 342.857 ngày công.

+  Đào đắp 240.000 m3 đất.

+  Kè được 1 triệu m3  đá.

* Ý nghĩa:

- Về kinh tế: mở ra một vùng kinh tế biển rộng lớn, xây dựng và phát triển khu công nghiệp đảo Đình Vũ.

- Về quốc phòng: tạo ra một thế trận phòng ngự vững chắc đảo Đình Vũ, giữ vững cửa ngõ phía đông bắc của Thành Phố.
4. Làm đường xuyên đảo Cát Hải- Cát Bà
+ Tham gia 238.000 ngày công.

+  Đào đắp 230.633 m3 đất đá.

+  Hoàn thành 34km đường xuyên đảo Đình Vũ, Cát Hải- Cát Bà.

+  Tổng kinh phí 300 Triệu đồng( thời điểm 1987).

* Ý nghĩa: 

- Về kinh tế: Mở ra một tiềm năng du lịch rộng lớn, khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới của thành phố và đất nước.

- Về quốc phòng: Nối liền giao thông đường bộ (Cát Hải - Cát Bà) thuận tiện trong việc cơ động lực lượng, phương tiện, vận chuyển đường bộ, chi viện cho hướng biển đảo khi có chiến tranh xảy ra.
5. Đào kênh Cái Tráp huyện Cát Hải
Tham gia hàng trăm nghìn ngày công; đào đắp được 526 nghìn m3 đất; hoàn thành tuyến kênh dài 4.400 m. 

 * Ý nghĩa: 

- Về kinh tế: Rút ngắn tuyến đường biển Hải Phòng - Cát Bà được 28 km. Tiết kiệm được mỗi năm từ 2000 đến 3000 tấn xăng, dầu;

- Về quốc phòng: Tạo thuận lợi về giao thông đường thuỷ, rút ngắn thời gian cơ động, vận chuyển lực lượng và phương tiện cho tuyến biển đảo, khi có chiến tranh xảy ra.

Câu 8: Đồng chí hãy viết một đoạn văn, (bài thơ) về con người và vùng đất Thành phố Cảng thân yêu; về nơi đồng chí sinh ra và lớn lên; hoặc kỷ niệm sâu sắc của mình trong đời quân ngũ (đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT)? (dung lượng không quá 500 từ).

Câu 9: Dự đoán cuộc thi tìm hiểu “LLVT thành phố Hải Phòng – Những chặng đường lịch sử”, có bao nhiêu người tham gia?
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